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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN 

Năm báo cáo: 2023 

I. Thông tin chung 

1. Thông tin khái quát 

- Tên công ty  : Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An 

- Giấy chứng nhận đăng ký DN số : 0103818809 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành 

phố Hà Nội cấp ngày 08 tháng 05 năm 2009, 

thay đổi lần thứ 16 ngày 25 tháng 08 năm 

2023 

- Vốn điều lệ : 1.055.168.810.000 đồng 

(Bằng chữ: Một nghìn không trăm năm mươi 

lăm tỷ một trăm sáu mươi tám triệu tám trăm 

mười nghìn đồng) 

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu : 1.055.168.810.000 đồng 

- Địa chỉ trụ sở chính : tầng 7, số 45, phố Triệu Việt Vương, phường 

Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 

- Điện thoại: (84-24) 3987 7515             : Fax: (84-24) 3974 4022 

- Website : www.haiants.vn 

- Mã chứng khoán : HAH 

2. Quá trính hình thành và phát triển 

Năm 2009 

- Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An tiền thân là Công ty TNHH vận tải và xếp dỡ 

Hải An được thành lập ngày 08/05/2009 theo Giấy ĐKKD lần đầu và mã số thuế 

0103818809 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp với mức VĐL 150.000.000.000 

đồng. Công ty TNHH vận tải và xếp dỡ Hải An được hình thành trên cơ sở góp vốn của 

bốn đơn vị bao gồm Công ty cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải, Công ty 

cổ phần Hàng hải Hà Nội (tên gọi cũ là Công ty cổ phần MHC), Công ty cổ phần Đóng 

mới và sửa chữa tàu Hải An (tên gọi cũ của Công ty cổ phần Đóng tàu Hải An) và Công ty 

cổ phần Hải Minh.  

- Tháng 05/2009, Công ty xây dựng bến container đầu tiên.  

Năm 2010 

- Tháng 10/2010, thành lập công ty con 100% vốn – Công ty TNHH Cảng Hải An (HAP) có 

GCN ĐKKD và mã số thuế 0201126468 

- Sau 20 tháng triển khai xây dựng, Cảng Hải An hoàn thành giai đoạn 1 với cầu tàu có chiều 

dài 150m, 02 cẩu bờ sức nâng 45 tấn, bãi chứa container 15ha.  

- Ngày 15/12/2010, Lễ khánh thành cảng container Hải An được tổ chức thành công tốt đẹp. 
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- Ngày 07/10/2010 Công ty thực hiện tăng VĐL lên 187,5 tỷ đồng theo GCN ĐKKD thay 

đổi lần 5, với sự góp vốn thêm từ 3 công ty: Công ty cổ phần Đầu tư và Vận tải Hải Hà, 

Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng Hải (tên gọi cũ của Công ty cổ phần Hàng hải MACS) và 

Công ty cổ phần Kho vận Giao nhận Ngoại Thương-TP Hồ Chí Minh (tên gọi cũ của Công 

ty cổ phần Transimex-Saigon). 

Năm 2011 

- Ngày 19/09/2011, Công ty chính thức chuyển đổi sang hình thức công ty cổ phần và đổi 

tên thành Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An theo GCN ĐKKD lần thứ 6 với 7 cổ 

đông sáng lập là: Công ty cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải, Công ty cổ 

phần Hàng hải Hà Nội (tên gọi cũ là Công ty cổ phần MHC), Công ty cổ phần Đóng mới 

và sửa chữa tàu Hải An (tên gọi cũ của Công ty cổ phần Đóng tàu Hải An), Công ty cổ 

phần Hải Minh, Công ty cổ phần Đầu tư và Vận tải Hải Hà, Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng 

Hải (tên gọi của cũ của Công ty cổ phần Hàng hải MACS) và Công ty cổ phần Kho vận 

Giao nhận Ngoại Thương-TP Hồ Chí Minh (tên gọi cũ của Công ty cổ phần Transimex-

Saigon). 

Năm 2012 

- Ngày 01/03/2012, công ty con của Công ty là Công ty TNHH Cảng Hải An góp 50% vốn 

thành lập Công ty TNHH Đại lý và tiếp vận Hải An (HAAL) với GCN ĐKKD và mã số 

thuế số 0201244461. 

- Ngày 13/04/2012, Công ty nhận sáp nhập Công ty cổ phần Đóng tàu Hải An và tăng VĐL 

lên 231,96 tỷ đồng theo GCN ĐKKD thay đổi lần thứ 7. 

- Ngày 14/08/2012, công ty con của Công ty là Công ty TNHH Cảng Hải An góp 20% vốn 

thành lập Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng hải (HAS) sau được đổi tên thành Công ty CP 

Dịch vụ Tổng hợp Hải An (HAGS) với Giấy CN ĐKKD và mã số thuế 0201275526.  

Năm 2013 

- Tháng 04/2013, Công ty nhận chứng nhận ISO 9001 – 2008.  

- Ngày 01/09/2013, Công ty bắt đầu triển khai dịch vụ vận tải container nội địa tuyến Hải 

Phòng - Hồ Chí Minh - Hải Phòng. 

Năm 2014 

- Ngày 19/03/2014, Công ty ký thỏa thuận mua tàu container đầu tiên. Ngày 08/05/2014, 

tiếp nhận tàu MV “Haian Park” tại Thượng Hải và tổ chức “Lễ bàn giao tàu” tại Hamburg. 

Ngày 16/05/2014, tàu MV “Haian Park” chính thức tham gia vào tuyến vận tải container 

nội địa.  

- Ngày 11/06/2014, Công ty tổ chức Lễ tiếp nhận tàu và công bố tuyến vận chuyển container 

nội địa với lịch tàu 03 chuyến/tuần. 

- Ngày 25/07/2014, Công ty nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng và được Ủy ban chấp 

thuận thành công ty đại chúng theo Công văn số 4886/UBCK-QLPH ngày 29/08/2014. 
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- Ngày 20/10/2014, Công ty tiếp nhận tàu container thứ hai MV “Haian Song” trọng tải 

1.121TEU tại Singapore và đưa tàu vào hoạt động trên tuyến Hồ Chí Minh/Hải Phòng từ 

cuối tháng 10/2014. 

- Ngày 22/12/2014, Công ty thành lập Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh tại địa chỉ 217 

Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Năm 2015 

- Ngày 21/01/2015, Công ty được Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh chấp 

thuận niêm yết cổ phiếu theo Quyết định số 15/QĐ-SGDHCM.  

- Ngày 11/03/2015, cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An chính thức được 

giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh. 

+ Loại chứng khoán: Phổ thông 

+ Mã chứng khoán: HAH 

+ Mệnh giá: 10.000 đồng/CP 

+ Số lượng chứng khoán niêm yết hiện tại: 23.196.232 CP 

- Tháng 9/2015, Công ty đã tiếp tục đầu tư tàu container thứ ba, tàu mang tên là “HAIAN 

TIME” và được Công ty tổ chức tiếp nhận tại THAILAND ngày 29 tháng 09 năm 2015. 

Đây là tàu chuyên dụng chở container được đóng tại Nhật năm 2001, đăng kiểm NK, sức 

chở 1.032 Teus, trọng tải 18.055 DWT với mớn 9,050m, tốc độ tối đa 21 hải lý/giờ. Tàu 

đã được đưa vào khai thác chuyến đầu tiên trên tuyến Hồ Chí Minh - Hải Phòng vào ngày 

05/10/2015. 

- Tháng 11/2015, thành lập công ty con 50,5% vốn - Công ty TNHH Vận tải Container Hải 

An (HACT), có GCN ĐKKD và mã số thuế 0201655535. 

Năm 2016 

- Ngày 10/3/2016, khai trương tuyến Liner vào cảng Cái Mép. 

- Ngày 22/05/2016, Công ty cổ phần Vận tải và xếp dỡ Hải An khai trương Chi Nhánh “Hải 

An Vũng Tàu” tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Năm 2017 

- Ngày 01/01/2017, HAH chính thức trở thành Tổng đại lý cho hãng tàu SM Line 

Corporation của Hàn Quốc tại Việt Nam. 

- Tháng 3/2017: Chuyến tàu đầu tiên của SM Line cập cảng Việt Nam 

- Tháng 5/2017: Công ty đã tiếp tục đầu tư tàu container thứ tư, mang tên “HAIAN BELL” 

và được Công ty tổ chức tiếp nhận tại BUSAN, HÀN QUỐC ngày 08 tháng 5 năm 2017. 

Đây là tàu chuyên dụng chở container được đóng tại Đức năm 2003, hiện được phân cấp 

đăng kiểm GL (Đức), sức chở 1.200 Teus, trọng tải 14.308 DWT, tốc độ tối đa 19 hải 

lý/giờ. 
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- Tháng 6/2017: Công ty đã đầu tư thêm tàu container thứ năm, tàu “HAIAN FAIR”. Tàu 

được Công ty tổ chức tiếp nhận tại RIO DE JANEIRO, BRAZIL ngày 06 tháng 6 năm 

2017. Đây là tàu chuyên dụng chở container được đóng tại Đức năm 2007, hiện được phân 

cấp đăng kiểm ABS (Hoa Kỳ), sức chở 1.706 Teus, trọng tải 18.017 DWT, tốc độ tối đa 

21 hải lý/giờ. 

- Ngày 21/9/2017: Ký kết hợp đồng liên doanh với Pantos Holding Incorporation (Hàn 

Quốc) để thành lập công ty liên doanh đầu tiên với nước ngoài: Công ty TNHH Pan-Hải 

An (PANHAIAN) với GCN ĐKDN và MST số 0201815115. 

- Ngày 25/12/2017: Công ty góp 40% vốn thành lập Công ty cổ phần giao nhận vận tải Hải 

An (HAFC). 

Năm 2018 

- Hoàn thành việc góp vốn đầu tư vào dự án Trung tâm Logistics Pan Hải An, hoàn tất việc 

xây dựng giai đoạn 1 của dự án (xây dựng depot có tổng diện tích 80.000 m2) và tiến hành 

khai thác từ tháng 8/2018. 

- Tháng 11/2018, Công ty đã đầu tư mua và tiếp nhận thành công tàu HAIAN LINK, đóng 

năm 2010 tại Nhật, sức chở 1.060 TEU, trọng tải 15.204 DWT.  

Năm 2019 

- Tháng 5/2019: Công ty đã đầu tư thêm tàu “HAIAN MIND, đây là tàu chuyên dụng chở 

container được đóng tại Quảng Ninh, Việt Nam năm 2012, sức chở 1.794 Teus, trọng tải 

25.793,2 DWT, tốc độ tối đa 21 hải lý/giờ.  

- Tháng 10/2019, Công ty đã tiến hành đầu tư và xây dựng giai đoạn 2 dự án Trung tâm 

Logistics Pan Hải An gồm các hạng mục: nhà kho CFS và văn phòng kho; hạ tầng kỹ thuật 

phụ trợ; bãi container và đường nội bộ (giai đoạn 2). Dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối tháng 

4/2020.  

Năm 2020 

- Hoàn thiện, đầu tư nâng cấp cầu cảng Hải An để tiếp nhận được tàu có trọng tải đến 25.800 

DWT.  

- Tháng 7/2020, đã tiến hành đưa 02 kho CFS với tổng diện tích 20.000 m2 tại bãi Panhaian, 

KCN Nam Đình Vũ vào hoạt động chính thức. 

- Cuối tháng 7/2020, đã đầu tư mua và tiếp nhận thành công tàu HAIAN VIEW, đóng năm 

2009 tại Nhật, sức chở 1.577 TEU, trọng tải 21.440 DWT. Sau khi tiếp nhận, tàu này đã 

được đưa vào tuyến nội địa để khai thác. 

- Trong năm 2020, Ban lãnh đạo và cán bộ công nhân viên HAIAN GROUP cũng đã tham 

gia vào nhiều công tác thiện nguyện như: ủng hộ cho chương trình "Nước cho vùng hạn 

mặn" tại huyện Mỹ Xuyên và thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng; hỗ trợ, ủng hộ cho đồng bào 

bão lụt tại các tỉnh miển Trung;  

Năm 2021 
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- Tháng 1/2021, Công đoàn Công ty đã phát động phong trào ủng hộ để xây dựng tường rào 

và đổ sân bê tông cho cô trò vùng cao. Đại diện BCH Công đoàn Công ty đã trực tiếp lên 

Yên Bái trao tiền ủng hộ và tham gia làm sân trường cho các cháu học sinh vùng cao và 

tặng quà cho những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 

- Ngày 09/4/2021, tiến hành mua thêm tàu vận tải container mới mang tên HAIAN EAST, 

nâng tổng số đội tàu lên 8 chiếc. Tàu HAIAN EAST được đóng năm 2008 tại Đức, số IMO 

9363144, tàu có chiều dài 182,52m, rộng 25,2m, mớn nước 10m, có sức chở 1.702 TEU, 

tương đương 23.840 DWT, tốc độ tối đa đạt 19 hải lý/giờ.  

- Ngày 29/4/2021, Công ty tiếp tục tiếp nhận con tàu vận tải container thứ 9 tại Singapore, 

tàu mang tên HAIAN WEST. Tàu được đóng mới năm 2008 tại Trung Quốc, số IMO 

9357860, dài 175,47m, mớn nước 9,5m, có sức chở 1.740 TEU, tốc độ tối đa 20 hải lý/giờ.  

Năm 2022 

- Tháng 2/2022, đầu tư tàu container ANBIEN BAY. Tàu có tên cũ là PUTNAM, số IMO: 

9444950 được đóng năm 2008 tại Nhật Bản, tàu có chiều dài 171,91 m, rộng 27,6 m, mớn 

nước10,7 m, tàu có tải trọng 25.800 DWT tương đương với sức chứa 1.794 TEU trong đó 

1.054 TEU trên boong và 740 TEU dưới hầm tàu, tàu có 319 phích cắm lạnh và vận tốc tối 

đa đạt 20,1 hải lý/giờ. Sau khi được tiếp nhận thành công, tàu được đưa vào khai thác tuyến 

Bắc Nam. 

- Tháng 3/2022, khai trương tuyến vận tải container nội Á: HAI PHONG – HONG KONG 

– NANSHA – HAIPHONG với lịch trình 1 tuần/chuyến, khai thác bằng tàu HAIAN BELL 

có sức chở 1.2000 TEU. Đây là lần đầu tiên tàu HAIAN LINES vào khai thác hàng tại một 

cảng của Trung Quốc đại lục. 

- Tháng 3/2022, đầu tư tàu container tiếp theo mang tên HAIAN CITY. Tàu có số IMO: 

9445007, đóng năm 2008 tại Imabari, Ehime, Nhật Bản của chủ tàu Fresh South Shipping 

S.A. tàu có sức chở 1.577 TEU tương đương với 21.440 tấn, chiều dài tối đa 171.99 m, 

rộng 27.60 m, mớn nước 9.52 m, tốc dộ tối đa đạt 19.7 hải lý/ giờ. 

- Tháng 8/2022, Forbes Việt Nam vinh danh Hải An Group trong Top 50 công ty niêm yết 

tốt nhất Việt Nam năm 2022. 

- Tháng 9/2022, Forbes châu Á xếp Hải An trong Top 200 Công ty niêm yết có doanh thu 

dưới 1 tỷ đô tốt nhất châu Á – Thái Bình Dương. 

- Ngày 11/11/2022, công ty tiếp nhận thành công tàu container mang tên HAIAN ROSE. 

Tàu có số IMO: 9444962, được đóng mới năm 2008 tại Imabari, Nhật Bản. Tàu có trọng 

tải toàn phần (DWT) 21.916 tấn, sức chở tối đa (max capacity) 1.708 TEU, chiều dài tối 

đa 171.99 m, rộng 27.60 m, mớn nước 9.517 m, tốc độ tối đa đạt 19 hải lý/ giờ. Sau khi 

tiếp nhận thành công tàu HAIAN ROSE, đội tàu của công ty đã nâng lên 11 chiếc với tổng 

sức chở gần 16.000 TEU. 

Năm 2023 
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- Ngày 24/06/2023: Cảng Quốc tế Long An chính thức hợp long 7 cầu cảng và khai trương 

dịch vụ khai thác hàng container. Nhân dịp này, hãng tàu Container Hải An đã đưa tàu 

HAIAN TIME có trọng tải 1.030 TEU cập cảng và chính thức khai trương dịch vụ khai 

thác container tại Cảng Quốc tế Long An. 

- 15h08’ ngày 23/07/2023: hạ thủy thành công tàu container 1.800 TEU đóng mới đầu tiên 

trong số 3 tàu loại Bangkok Mark IV mà Công ty CP Vận tải và Xếp dỡ Hải An đạt đóng 

mới tại nhà máy đóng tàu Hoàng Hải – Trung Quốc. 

- Ngày 17/08/2023: Công ty CP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (mã chứng khoán: HAH) đã được 

Forbes Việt Nam vinh danh trong Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam năm 2023. 

Đây là năm thứ 2 liên tiếp Hải An được vinh dự đứng trong bảng xếp hạng này. 

- Tháng 8/2023: Hải An tiếp tục được Forbes châu Á xếp trong Top 200 Doanh nghiệp có 

doanh thu dưới 1 tỷ USD tốt nhất châu Á năm 2023. Hải An là đơn vị duy nhất của Việt 

Nam lần thứ 2 liên tiếp được vinh dự đứng trong bảng xếp hạng uy tín này. 

- Ngày 25/08/2023: vốn điều lệ Công ty tăng lên 1.055 tỷ đồng. 

- Ngày 16/09/2023: Công ty được Tạp chí Nhịp cầu đầu tư vinh danh trong “Top 50 Công 

ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam năm 2023”. Đây là lần thứ 2 liên tiếp Hải An được 

đứng trong bảng xếp hạng uy tín này. 

- Ngày 06/12/2023: Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) công 

bố Top 10 Công ty uy tín ngành Logistics năm 2023. Công ty CP Vận tải và Xếp dỡ Hải 

An trở thành một trong 10 Công ty thuộc nhóm ngành Giao nhận quốc tế, Kho bãi, Dịch 

vụ logistics được đứng trong bảng xếp hạng uy tín này. 

- Ngày 15/12/2023: Công ty nhận bàn giao tàu container 1.800 TEU đóng mới đầu tiên tại 

nhà máy đóng tàu Hoàng Hải - Trung Quốc, mang tên HAIAN ALFA. Tàu có số IMO: 

9967043, dài 171,9m, rộng 28,4m, mớn nước 9,7m, sức chở tối đa 1.781 TEU trong đó 

1.127 TEU trên boong và 654 TEU dưới hầm. Tàu được trang bị máy chính MAN B & W 

6S60ME-C10.5, Tier II, đảm bảo giới hạn phát thải Nox đạt tiêu chuẩn của châu Âu và 

Mỹ, tốc độ tối đa 18,5 hải lý/giờ, mang lưỡng cấp đăng kiểm VR và ABS, tuyến hoạt động 

không hạn chế. Đây là tàu container đóng mới hiện đại và có tải trọng lớn nhất trong đội 

tàu container Việt Nam. 

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 

- Ngành nghề kinh doanh chính 

+ Xây dựng và cung cấp các dịch vụ  cảng biển: Bốc xếp, lưu giữ hàng hóa, .... 

+ Vận tải hàng hóa bằng đường biển 

+ Vận tải hàng hóa bằng đường bộ. Kinh doanh vận tải đa phương thức. 

+ Dịch vụ logistics. 

+ Dịch vụ đại lý vận tải biển. 

- Địa bàn kinh doanh: Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu… 
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4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý 

4.1 Mô hình quản trị của công ty: Đại hội đồng cổ đông; Ban Kiểm soát; Hội đồng Quản 

trị; Tổng Giám đốc 

- Đại hội đồng cổ đông 

Đại hội đồng Cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty có nhiệm vụ thông 

qua các báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, quyết định các 

phương án, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư, tiến hành thảo luận thông qua, bổ 

sung sửa đổi Điều lệ Công ty; thông qua các chiến lược phát triển; bầu, bãi nhiệm HĐQT, 

Ban Kiểm soát, và quyết định bộ máy tổ chức của Công ty và các nhiệm vụ khác theo quy 

định của Luật Doanh nghiệp. 

- Hội đồng quản trị 

Hội đồng quản trị là tổ chức quản lý cao nhất của Công ty do ĐHĐCĐ bầu ra gồm 7 thành 

viên, các thành viên HĐQT nhóm họp và bầu Chủ tịch HĐQT. Hội đồng quản trị nhân 

danh Công ty quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích và quyền lợi của Công ty theo 

quy định trong Điều lệ Công ty. 

HĐQT có trách nhiệm bổ nhiệm, giao nhiệm vụ, giám sát Ban Tổng Giám đốc và những 

cán bộ quản lý khác. Quyền và nghĩa vụ của HĐQT do luật pháp và Điều lệ Công ty, các 

Quy chế nội bộ của Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ quy định. HĐQT của Công ty bao 

gồm các thành viên sau: 

Ông Vũ Ngọc Sơn Chủ tịch HĐQT (miễn nhiệm ngày 20/06/2023) 

Ông Vũ Thanh Hải Chủ tịch HĐQT (bổ nhiệm ngày 20/06/2023) 

Bà Trần Thị Hải Yến Thành viên HĐQT độc lập (tái bổ nhiệm ngày 

20/06/2023) 

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn Thành viên HĐQT (tái bổ nhiệm ngày 20/06/2023) 

Ông Phạm Quang Khánh Thành viên HĐQT (bổ nhiệm ngày 20/06/2023) 

Ông Trần Tiến Dũng Thành viên HĐQT (bổ nhiệm ngày 20/06/2023) 

Ông Nguyễn Đức Kiên Thành viên HĐQT (bổ nhiệm ngày 20/06/2023) 

Ông Nguyễn Văn Trúc Thành viên HĐQT (bổ nhiệm ngày 20/06/2023) 

Ông Trần Quang Tiến Thành viên HĐQT (miễn nhiệm ngày 20/06/2023) 

Bà Nguyễn Thị Vân Thành viên HĐQT (miễn nhiệm ngày 20/06/2023) 

- Ban Kiểm soát 

Ban kiểm soát là tổ chức giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý điều hành 

hoạt động sản xuất kinh doanh, trong ghi chép sổ sách kế toán và tài chính của Công ty 

nhằm đảm bảo các lợi ích hợp pháp của các cổ đông theo quy định trong Điều lệ của Công 

ty. Ban Kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc. Hiện 

tại, Ban Kiểm soát của Công ty gồm 03 thành viên do ĐHĐCĐ bầu ra và bãi miễn. Ban 

kiểm soát của Công ty bao gồm: 
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Bà Nguyễn Thị Thanh Tú Trưởng ban (tái bổ nhiệm ngày 20/06/2023) 

Bà Trần Thị Thơm Kiểm soát viên (tái bổ nhiệm ngày 20/06/2023) 

Ông Bùi Việt Phương Kiểm soát viên (bổ nhiệm ngày 20/06/2023) 

Ông Nguyễn Xuân Lộc Kiểm soát viên (miễn nhiệm ngày 20/06/2023) 

- Ban Tổng Giám đốc 

Tổng Giám đốc do HĐQT bổ nhiệm, là người đại diện theo pháp luật của Công ty, là người 

điều hành công việc sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty chịu trách nhiệm trước 

HĐQT và trước pháp luật về các họat động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban TGĐ 

Công ty bao gồm: 

Ông Vũ Thanh Hải Tổng Giám đốc (miễn nhiệm ngày 20/06/2023) 

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn    Tổng Giám đốc (bổ nhiệm ngày 20/06/2023) 

Ông Vũ Doãn Hạnh Phó Tổng giám đốc  

Ông Phạm Quang Khánh Phó Tổng giám đốc  

Bà Trần Thị Thanh Hảo Kế toán trưởng Công ty 
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4.2 Cơ cấu bộ máy quản lý 

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY 
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- Các công ty con, công ty liên kết: 

TT Công ty Quan hệ Vốn điều lệ Ngành nghề kinh doanh chính 

Tỷ lệ sở 

hữu tại 

31/12/2023 

Trụ sở 

1 
Công ty TNHH 

Cảng Hải An 

Công ty 

con 

30.000.000.000 

đồng 

Khai thác cảng, cung cấp dịch vụ 

bốc xếp, giao nhận, kho bãi, vận 

chuyển đường bộ … 

100% 

Tầng 1, tòa nhà Hải An, Km+2 đường 

Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận 

Hải An, Thành Phố Hải Phòng, Việt 

Nam 

2 

Công ty TNHH 

Đại lý và Tiếp 

vận Hải An 

Công ty 

liên kết của 

công ty con 

75.000.000.000 

đồng 

- Tổ chức vận tải hàng hóa ven 

biển và viễn dương, đại lý vận tải 

đường biển, logistics. 

- Vận tải hàng hóa đường thủy nội 

địa và các hoạt động dịch vụ hỗ 

trợ khác liên quan đến vận tải…. 

60% 

Tầng 5, tòa nhà Hải An, Km+2 đường 

Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận 

Hải An, Thành Phố Hải Phòng, Việt 

Nam 

3 

Công ty cổ phần 

Dịch vụ Tổng hợp 

Hải An (HAGS) 

Công ty 

con của  

công ty liên 

kết 

10.000.000.000 

đồng 

Vận tải hàng hóa bằng đường bộ, 

bốc xếp hàng hóa, kho bãi và lưu 

giữ hàng hóa… 

40,82% 

Tầng 3, tòa nhà Hải An, Km+2 đường 

Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận 

Hải An, Thành Phố Hải Phòng, Việt 

Nam 

4 

Công ty TNHH 

Vận tải Container 

Hải An 

Công ty 

con 

200.000.000.000 

đồng 

- Vận tải hàng hóa ven biển và 

viễn dương 

- Vận tải hàng hóa đường thủy nội 

địa… 

54,85% 

Tầng 5, tòa nhà Hải An, Km+2 đường 

Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận 

Hải An, Thành Phố Hải Phòng, Việt 

Nam 



 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN 

 

Báo cáo thường niên năm 2023                            11 

  

TT Công ty Quan hệ Vốn điều lệ Ngành nghề kinh doanh chính 

Tỷ lệ sở 

hữu tại 

31/12/2023 

Trụ sở 

5 

Công ty Cổ phần 

Giao nhận Vận tải 

Hải An 

Công ty 

liên kết 

8.100.000.000 

đồng 

- Vận tải hàng hóa ven biển và 

viễn dương (bao gồm cho thuê tàu 

khai thác và thuyền viên) 

- Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội 

địa 

- Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 

36,16% 

Văn phòng 3B, tầng 3, tòa B, tòa nhà 

Green Pearl, số 378 Minh Khai, 

phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng 

6 
Công ty TNHH 

Pan Hải An 

Công ty 

con 

273.770.000.000 

đồng 

- Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 

Chi tiết: Dịch vụ kho bãi, bãi 

container và lưu giữ hàng hóa 

- Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội 

địa 

Chi tiết: Dịch vụ vận tải hàng hóa 

và công-ten-nơ bằng đường thủy 

nội địa 

51% 

Tầng 6, tòa nhà Hải An, Km+2 đường 

Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận 

Hải An, Thành Phố Hải Phòng, Việt 

Nam 

7 

Công ty cổ phần 

vận tải biển An 

Biên 

Công ty  
250.000.000.000 

đồng 

- Vận tải hàng hóa ven biển và 

viễn dương 
18,65% 

Lô đất KB2.11 KCN MP Đình Vũ, 

Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, 

Thành Phố Hải Phòng, Việt Nam 

8 

Công ty TNHH 

Liên doanh Zim 

Hải An 

Công ty 

con 

46.110.000.000 

đồng 

- Vận tải hàng hóa ven biển và 

viễn dương 
51% 

Tầng 02, Tòa nhà Đình Vũ Plaza thuộc 

Khu dịch vụ cuối tuyến Đình Vũ, 

phường Đông Hải 2, quận Hải An, 

thành phố Hải Phòng 
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5. Định hướng phát triển 

a) Nhận định thị trường giai đoạn 2024 - 2025 

Nhìn chung, thị trường vận tải biển nói chung và vận tải container nói riêng trong năm 

2024 so với năm 2023 sẽ có xu hướng ổn định và tăng nhẹ về giá cước vận tải cũng như 

giá thuê tàu, tuy nhiên sẽ vẫn gặp nhiều khó khăn và thách thức: 

- Cung tiếp tục tăng: Nguồn cung đội tàu sẽ tăng đáng kể trong năm 2024 do số lượng tàu 

giao mới dự kiến sẽ chiếm 10,4% tổng nguồn cung đội tàu với tổng cộng 2,95 triệu TEU, 

cao nhất kể từ năm 2010. Theo Clarkson, nguồn cung dự kiến sẽ vượt 3,1% nhu cầu trong 

năm 2024. 

- Những yếu tố ảnh hưởng đến cầu vẫn chưa được cải thiện trong năm 2023 và sẽ tiếp tục 

ảnh hưởng trong năm 2024: Người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu trước tình hình lạm phát, 

lãi suất tăng, và xu hướng chi tiêu hậu Covid - 19 dịch chuyển từ hàng hóa sang dịch vụ 

như du lịch, chăm sóc sức khỏe… 

- Các bất ổn địa chính trị xảy ra từ những điểm nóng trên toàn thế giới vẫn chưa thể kết 

thúc sớm, tiếp tục gây ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế toàn cầu. 

b) Định hướng kinh doanh - phát triển của Công ty 

Căn cứ diễn biến thị trường nêu trên và kế hoạch đầu tư, phát triển dài hạn, Công ty xác 

định định hướng kinh doanh trong thời gian tới như sau:  

- Đối với đội tàu phải tiếp tục phấn đấu tăng thị phần vận tải container và phạm vi hoạt 

động trên tuyến nội địa bằng việc tăng số chuyến và các cảng ghé mới, cùng với Liên 

doanh ZIM-HAIAN phát triển các tuyến Nội Á (Đông Nam Á, Đông Bắc Á và Trung 

Đông), khai thác đội tàu hiệu quả nhất thông qua việc áp dụng linh hoạt tỉ lệ tàu được 

Công ty tự khai thác và cho thuê định hạn, tiết kiệm chi phí để đảm bảo cho đội tàu hoạt 

động có lãi.Với việc vừa tiếp nhận tàu HAIAN ALFA vào tháng 12/2023 và tiếp tục nhận 

thêm 3 tàu đóng mới trong năm 2024, Công ty sẽ nâng cao năng lực vận tải của công ty 

cũng như tìm kiếm các đối tác phù hợp (các hãng tàu nước ngoài) để hợp tác khai thác 

chung, trao đổi chỗ trên các tuyến nội Á nhằm từng bước mở rộng khai thác các tuyến 

nội Á. 

- Đối với các doanh nghiệp Khai thác Cảng, Depot và Logistics phải phấn đấu đạt lợi nhuận 

cao hơn năm 2023 để hỗ trợ cho đội tàu. 

- Tiếp tục mua các tàu thích hợp khi có cơ hội để tăng năng lực, chất lượng cho đội tàu 

đồng thời tích cực tìm kiếm và đầu tư vào các dự án hạ tầng nhằm hoàn thiện chuỗi cung 

ứng cho Công ty, phấn đấu đến năm 2025 tăng sản lượng vận tải nước ngoài lên 30% - 

40% tổng sản lượng vận tải hàng năm của đội tàu. 

- Tập trung thực hiện “số hóa” cho hoạt động quản lý - kinh doanh toàn bộ đội tàu vào năm 

2024. 

6. Các nhân tố rủi ro 
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6.1 Rủi ro về kinh tế 

Môi trường kinh tế với những nhân tố cơ bản như tốc độ tăng trưởng kinh tế, chỉ số lạm 

phát, lãi suất, tỷ giá hối đoái… là yếu tố khách quan nhưng tác động trực tiếp đến sự phát 

triển của mọi ngành sản xuất, dịch vụ cũng như mọi doanh nghiệp. Hoạt động sản xuất 

kinh doanh của Công ty chịu ảnh hưởng trực tiếp từ những biến động vĩ mô nói trên của 

nền kinh tế, đặc biệt là kinh tế thế giới do Công ty hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch 

vụ vận tải và khai thác cảng. 

a) Tăng trưởng kinh tế 

GDP năm 2023 tăng 5,05% (quý I tăng 3,28%; quý II tăng 4,05%; quý III tăng 5,3%; quý 

IV tăng 6,72%). Đà suy giảm của tăng trưởng GDP so với năm ngoái chủ yếu ảnh hưởng 

tiêu cực khi các NHTW lớn như Fed, ECB kéo dài CSTT thắt chặt trong suốt hai năm 

2022-2023. Ngoài ra, sự ảm đạm của thị trường trái phiếu bất động sản từ năm 2022 vẫn 

chưa có dấu hiệu khởi sắc. 

Khu vực dịch vụ tăng 6,82%, đóng góp tăng 3% vào tăng trưởng GDP. Cấu phần có tốc 

độ tăng trưởng mạnh nhất trong 3 cấu phần chính của GDP, tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng 

đã giảm mạnh so với mức tăng 9,99% của năm 2022. Ảnh hưởng tiêu cực từ khu vực 

công nghiệp chế biến chế tạolan ra toàn nền kinh tế, đến thu nhập cũng như việc làm của 

người dân, từ đó khiến tiêu dùng trong nước yếu đi. 

Khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 3,74%, giảm từ mức tăng trưởng 7,78% năm 

2022, đóng góp mức tăng 1,35% vào tăng trưởng GDP. Ngành công nghiệp chế tạo 

(chiếm tỉ trọng lớn nhất – 22% GDP) bị ảnh hưởng sâu sắc khi XNK suy giảm mạnh do 

CSTT thắt chặt tại các thị trường xuất khẩu chính như Hoa Kỳ (~29% kim ngạch XK), 

châu Âu (~16% kim ngạch XK). Đối với Trung Quốc (~18% kim ngạch XK), cả ba trụ 

cột kinh tế chính của quốc gia này là (1) Xuất khẩu, (2) Tiêu dùng nội địa, (3) Bất động 

sản đều đang yếu khiến nhu cầu hàng hóa cũng giảm theo. 

Chỉ số PMI tháng 12/2023 đạt 48,9 điểm, từ mức 47,3 điểm của tháng 11. PMI trung bình 

cả năm 2023 đạt 48,3 điểm. Trong cả năm 2023, chỉ có tháng 2 và tháng 8 ghi nhận chỉ 

số PMI trên ngưỡng 50. Tình trạng nhu cầu yếu kém, cả ở khu vực trong nước và xuất 

khẩu khiến số lượng đơn đặt hàng giảm, kéo theo sản lượng và việc làm cũng bị ảnh 

hưởng theo. Nhu cầu yếu khiến các nhà sản xuất hạn chế tăng giá bán hàng, trong khi chi 

phí đầu vào vẫn tăng (do giá điện và giá xăng dầu, cộng với tình trạng đồng tiền yếu). 

Chỉ số sản xuất công nghiệp IIP mảng công nghiệp chế tạo cả năm 2023 tăng trưởng 

1,63% so với mức tăng 8,04% của năm 2022. 

Tiêu chí/năm 2019 2020 2021 2022 2023 

GDP YoY (%) 7,02 2,91 2,58 8,02 5,05 

Lạm phát YoY (%) 5,3 0,2 1,81 4,55 3,26 

Xuất khẩu (tỷ USD) 263,45 281,5 336,25 371,5 355,5 

Nhập khẩu (tỷ USD) 253,51 262,4 332,25 360,3 327,5 
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Tiêu chí/năm 2019 2020 2021 2022 2023 

Cán cân thương mại (tỷ 

USD) 
9,9 19,1 4,0 11,2 

28,0 

Tỷ giá (VND/USD) 23.229 23.229 22.920 23.480 28.839 

Nợ công/GDP (%) 57,4 56,8 43,7  37 

Nợ Chính phủ/GDP (%) 49,9 50,8 39,5  34 

Giải ngân vốn ngân sách 342.948 466.597 423.647 511.562 625.319 

Tăng trưởng tín dụng (%) 13 12 13 13 11,09 

FDI đăng ký (tỷ USD) 22.5 21.1 24.3 22.5 28,07 

FDI giải ngân (tỷ USD) 20.4 20 19.9 22.4 23,18 

Các chỉ báo vĩ mô qua các năm  

Là một Công ty hoạt động trong ngành dịch vụ cảng biển, vận tải biển và logistics, kết 

quả sản xuất kinh doanh của Công ty chịu tác động trực tiếp bởi tình hình sản xuất công 

nghiệp và thương mại trong nước và quốc tế. Do đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế là một chỉ 

báo quan trọng không những phản ánh tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 

mà còn là công cụ quan trọng để Công ty dự báo các chiến lược phát triển trung và dài 

hạn. 

b) Lạm phát 

CPI tháng 12/2023 tăng 3,58% khiến mức CPI trung bình cả năm 2023 đạt 3,26%. Nhìn 

chung, CPI duy tri ở mức thấp trong năm 2023 khi nhu cầu tiêu dùng trong nước suy yếu.  

Lạm phát có dấu hiệu tăng trở lại từ tháng 8/2023 do (1) Giá gạo trong nước tăng theo 

giá xuất khẩu do lệnh cấm xuất khẩu gạo của Ấn Độ, Nga, UAE , xung đột chính trị và 

ảnh hưởng của hiện tượng El Nino; (2) Giá dầu thế giới tăng khi OPEC+ liên tục cắt giảm 

sản lượng và xung đột chính trị; (3) EVN tăng giá điện hai lần vào tháng 5 và tháng 

11/2023; (4) Một số địa phương thực hiện tăng học phí theo lộ trình của Nghị định số 

81/2021/NĐ-CP; (5) Tăng lương cơ sở từ ngày 1/7/2023. 

Đối với doanh nghiệp dịch vụ cảng và vận tải biển như HAH, chỉ số lạm phát ảnh hưởng 

đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thông qua chi phí đầu vào, đặc biệt là giá 

xăng dầu và giá nhân công. Bên cạnh đó, tình hình lạm phát cũng ảnh hưởng đến khối 

doanh nghiệp sản xuất hàng xuất nhập khẩu - những khách hàng sử dụng dịch vụ của 

Công ty. Để giảm thiểu ảnh hưởng của lạm phát đến hoạt động, Công ty luôn chủ động 

tăng cường các hoạt động kiểm soát định mức chi phí và quản lý biến động giá cả đầu 

vào. 
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c) Ngân hàng - Lãi suất 

Trong năm 2023, NHNN đã 4 lần hạ lãi suất điều hành trong tháng 3, tháng 5 và tháng 6. 

Lãi suất tái cấp vốn giảm từ 6% xuống 4,5%, lãi suất tái chiết khấu giảm từ 4,5% xuống 

3%. Theo đà nới lỏng của SBV, mặt bằng lãi suất tiền gửi và cho vay của các NHTM 

cũng liên tục giảm theo. Tuy vậy, cầu tín dụng vẫn yếu. Tính đến tháng 11/2023, tăng 

trưởng tín dụng tăng 9,15%, ở mức thấp nhất trong 13 năm. Tuy nhiên, tín dụng ghi nhận 

tăng trưởng mạnh trong cuối tháng 12, đạt 13,5% tại ngày 31/12/2023. Trong năm, tăng 

trưởng tín dụng yếu khiến các NHTM liên tục phải hạ lãi suất, đồng thời lãi suất trên thị 

trường hai cũng xuống rất thấp. Ngoại trừ giai đoạn SBV phát hành tín phiếu để điều tiết 

tỷ giá từ ngày21/9 – 8/11/2023, lãi suất luôn duy trì ở mức dưới 1% và mới chỉ bật tăng 

trở lại từ ngày 26/12/2023. 

Diễn biến mặt bằng lãi suất Việt Nam  Diễn biến lãi suất qua đêm USD và VND 

 

d) Tỷ giá hối đoái 

Tỷ giá USD/VND bắt đầu tăng mạnh từ đầu quý III/2023 do Fed thắt chặt CSTT khiến 

giá trị đồng USD tăng lên. Tính đến ngày 29/12, tỷ giá liên ngân hàng USD/VND đạt 

24.269 (tăng 2,69%). Tỷ giá USD/VND tăng mạnh do: (1) Fed liên tục nâng lãi suất trong 

năm 2023 và (2) Chênh lệch lãi suất giữa USD và VND lớn. 
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Diễn biến tỷ giá USD/VND 

So sánh với các quốc gia khác, tỷ giá USD/VND vẫn khá bình ổn. Ngoài ra, tỷ giá đang 

cho thấy xu hướng hạ nhiệt trong tháng cuối năm và khả năng sẽ tiếp tục xu hướng này 

trong năm 2024 khi (1) Fed nới lỏng CSTT; (2) Dòng vốn FDI có xu hướng chảy vào 

Việt Nam dồi dào bắt đầu từ những tháng cuối năm 2023; (3) Xu hướng dịch chuyển sản 

xuất khỏi Trung Quốc ; (4) Khách du lịch nước ngoài trở lại trong năm 2024 khi nền kinh 

tế toàn cầu dần hồi phục. 

Diễn biến tỷ giá một số đồng tiền so với USD 

Tuy nhiên do đặc thù của công ty, nguồn nguyên vật liệu có sẵn trong nước mà không 

phải nhập khẩu nên tác động của biến động tỷ giá lên nguồn nguyên liệu đầu vào là không 

có. Mặc dù vậy, Công ty hiện đang vay ngoại tệ để đầu tư mua sắm tài sản cố định.  

6.2 Rủi ro về pháp luật 
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Rủi ro về luật pháp là rủi ro mang tính hệ thống, có ảnh hưởng chung đến toàn ngành. 

Những thay đổi trong chính sách quản lý vĩ mô của Chính phủ đều có những tác động 

nhất định đến hoạt động của công ty. 

Hoạt động dưới sự điều chỉnh của pháp luật Việt Nam, Công ty chịu nhiều rủi ro do hệ 

thống pháp luật chưa chặt chẽ và còn nhiều quy định phức tạp. Bất kỳ điều chỉnh nào 

trong những quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và quy định khác liên 

quan đến ngành nghề hoạt động kinh doanh của công ty đều có ảnh hưởng và tác động 

đến hoạt động và kết quả kinh doanh của công ty. Để giảm thiểu rủi ro về luật pháp, Công 

ty luôn duy trì việc cập nhật các quy định pháp luật mới đối với toàn bộ công nhân viên, 

đồng thời sẽ tham khảo thêm với các tổ chức tư vấn luật pháp khi cần thiết. 

6.3 Rủi ro đặc thù ngành 

a) Rủi ro ngành 

Hoạt động kinh doanh của Công ty bị ảnh hưởng trực tiếp bởi chính sách quản lý hàng 

hóa xuất nhập khẩu biên mậu giữa Việt Nam và các nước khác bao gồm chính sách thuế, 

phí và chính sách kiểm dịch, an toàn vệ sinh và kiểm tra các tiêu chuẩn chất lượng hàng 

hóa, chính sách quản lý đặc thù đối với mỗi loại hàng hóa trong từng thời kỳ…  

Năm 2023, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 355,5 tỷ USD, giảm 4,36%; nhập khẩu 

hàng hóa đạt 327,5 tỷ USD, giảm 8,92%. Cán cân thương mại ước tính đạt 28 tỷ USD. 

Xuất nhập khẩu giảm mạnh ngay khi bắt đầu năm mới. Trong những tháng sau đó, tuy có 

sự hồi phục nhưng xuất nhập khẩu chỉ thực sự ghi nhận đà hồi phục bền vững trong nửa 

cuối năm 2023. Nguyên nhân của hiện tượng này là do FED tăng tốc thắt chặt chính sách 

tiền tệ và tạo nên xu hướng tăng lãi suất của các NHTW trên thế giới. Mức độ thắt chặt 

như vậy đã tác động vào nhu cầu tiêu dung của nền kinh tế và từ đó khiến số lượng đơn 

đặt hàng hóa xuất nhập khẩu từ Việt Nam suy yếu. 

b) Rủi ro giá nhiên liệu 

Do hoạt động ngành giao thông vận tải và giao nhận hàng hóa nên hoạt động của Công 

ty chịu ảnh hưởng bởi tăng giảm giá nhiên liệu. Tuy nhiên do xăng dầu phụ thuộc hoàn 

toàn vào tình hình thế giới, Công ty chỉ có thể điều chỉnh giá dịch vụ một cách tương ứng 

và phù hợp với thị trường. 

c) Rủi ro cạnh tranh 

Ngày 14/04/2013, dự án xây dựng cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng - Lạch Huyện chính 

thức được khởi công xây dựng. Đây là dự án nằm trong danh mục các dự án kết cấu hạ 

tầng giao thông quan trọng, thiết yếu giai đoạn đến năm 2020, được Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt tại Quyết định số 412/QĐ-TTg ngày 11/4/2007. Với mục tiêu phát triển 

cảng Hải Phòng tại khu bến Lạch Huyện để có thể tiếp nhận cỡ tàu tới 100.000 DWT (tàu 

container 8.000 TEU), dự án dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng từ tháng 05 năm 

2018. Sau khi cảng Lạch Huyện được đưa vào khai thác sẽ tạo ra sức ép cạnh tranh đối 
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với hệ thống các cảng khu vực Đình Vũ, Bạch Đằng, Sông Cấm, Sông Tranh nói chung 

và đối với cảng Hải An nói riêng.  

Ngoài ra Công ty đang phải đối mặt với tình trạnh cạnh tranh về giá giữa các cảng trong 

khu vực Hải Phòng. Các doanh nghiệp cùng ngành sẵn sàng giảm 20% giá hoặc chấp 

nhận lỗ để thu hút khách hàng. 

Đây chính là những thách thức lớn và rủi ro trong cạnh tranh đối với cảng Hải An trong 

giai đoạn hiện nay. Tuy nhiên Ban lãnh đạo doanh nghiệp đã thấy rõ các thách thức này 

và đã chủ động chuẩn bị kế hoạch đầu tư tàu container và tổ chức tuyến vận tải container 

nội địa từ cuối năm 2013 nhằm đảm bảo công việc cho cảng Hải An. Với việc phát triển 

tuyến vận chuyển container nội địa và hợp tác với các hãng vận tải container nước ngoài 

duy trì các tuyến vận chuyển container ngắn (Feeder) nhằm đảm bảo “đầu vào” cho cảng, 

chắc chắn hiệu quả kinh doanh của Công ty sẽ được đảm bảo. Bên cạnh việc duy trì và 

phát triển dịch vụ vận tải container Công ty đã thành lập liên doanh với đối tác Hàn Quốc 

để đầu tư xây dựng và kinh doanh một Depot tại khu công nghiệp Nam Đình Vũ nhằm 

cung cấp các dịch vụ lưu container rỗng, lưu kho hàng hóa, thu gom và phân phối hàng 

lẻ, bảo dưỡng sửa chữa container… nhằm khép kín qui trình cung cấp dịch vụ trọn gói 

cho khách hàng và hãng tàu với giá cả cạnh tranh. Trong năm 2024 và các năm sau Công 

ty sẽ tiếp tục đầu tư hệ thống kho bãi tại Vũng Tàu, nhờ vậy kể từ năm 2020, Công ty có 

thể hoàn chỉnh chuỗi Logistics của mình bao gồm Vận tải container, Khai thác cảng 

container và Cung cấp dịch vụ thu gom (Consolidation), phân phối (Distribution) và 

thông quan (Custom Clearance) cho hàng hóa vận chuyển bằng container tại hai khu vực 

chính của đất nước là Hải Phòng - Hà Nội và Vũng Tàu - Hồ Chí Minh.  

II. Tình hình hoạt động trong năm 

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh  

1.1. Về hoạt động cảng biển 

Đơn vị: TEU 

 
Kế hoạch  

năm 2023 

Thực hiện 

năm 2023 
Tỷ lệ 

Tổng sản lượng khai thác cảng 444.000 427.057 96,18% 

- Bốc xếp hàng xuất nhập khẩu  144.000 137.195 95,27% 

- Bốc xếp hàng nội địa  300.000 289.862 96,62% 

Năm 2023, Cảng Hải An khai thác 280 chuyến tàu với tổng sản lượng đạt gần 430.000 

TEU tăng khoảng 2,4% so với năm 2022. 
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Tháng 5/2023, việc sửa chữa, nâng cấp bãi Cảng Hải An được hoàn thành, giúp cho việc 

khai thác tại Cảng diễn ra thuận lợi, dễ dàng hơn. 

1.2. Về hoạt động vận tải 

 
Kế hoạch  

năm 2023 

Thực hiện 

năm 2023 
Tỷ lệ 

Tổng sản lượng khai thác tàu 426.000 437.525 102,71% 

Tổng sản lượng khai thác tàu đạt 437.525 TEU, tăng khoản 11,7% so với năm 2022. 

Trong năm 2023, các xung đột địa chính trị hay tranh chấp quốc tế làm gián đoạn nguồn 

cung hàng hóa quan trọng và làm tăng thêm rủi ro lạm phát dài hạn trên toàn thế giới nói 

chung. Từ tháng 8/2022 đến hết năm 2023, thị trường vận tải biển liên tục lao dốc, có 

thời điểm giá cước vận tải container thế giới năm 2023 giảm tới 80% so với cùng kì năm 

2022. Ngoài ra, việc dư thừa nguồn cung tàu container do số lượng tàu đóng mới năm 

2023 được bàn giao ở mức cao cùng với nhu cầu vận chuyển hàng hóa thấp (do lạm phát 

cao, giảm thiểu chi tiêu,) cũng làm cho giá thuê tàu định hạn giảm đến 60-70% so với 

cùng kì năm 2022. 

Về cho thuê tàu, mặc dù so với năm 2022, giá thuê tàu thuộc phân khúc 1.000 TEU đã 

giảm 40,9%, phân khúc 1.700 TEU đã giảm 34,6%, tuy nhiên, doanh thu cho thuê tàu 

của Công ty vẫn tăng 13% so với năm 2022 và đạt 105% so với kế hoạch năm do lượng 

tàu cho thuê tăng. 

Ngày 15/12/2023, công ty đã nhận bàn giao tàu container 1.800 TEU mang tên HAIAN 

ALFA và đã đưa vào khai thác. 

1.3. Các dịch vụ khác 

- HAAL tiếp tục thực hiện công việc đại lý cho Haian Lines, vận chuyển hàng door-to-

door, dịch vụ hàng LCL, dịch vụ kho CFS… 

- HAGS hoạt động chính trong lĩnh vực vận tải hàng hóa đường bộ và cung cấp các dịch 

vụ phụ trợ cho các công ty trong nhóm như: vệ sinh container, bốc xếp tại cầu cảng, kho 

bãi… 

- HAFC với ngành nghề kinh doanh chính là khai thác hàng door / door trên tuyến nội địa.  

- Đối với Pan Hải An: hiện nay Công ty đang khai thác bãi Depot với diện tích 9.500mvà 

2 kho CFS, ngoại quan với tổng diện tích 20.000m2. 

2. Tổ chức nhân sự 

2.1 Danh sách Ban điều hành 

STT Họ tên Chức vụ Ghi chú 

1 Vũ Thanh Hải Tổng Giám đốc 
Miễn nhiệm ngày 

20/06/2023 
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STT Họ tên Chức vụ Ghi chú 

2 Nguyễn Ngọc Tuấn Tổng Giám đốc 
Bổ nhiệm ngày 

20/06/2023 

3 Vũ Doãn Hạnh Phó Tổng Giám đốc  

5 Phạm Quang Khánh Phó Tổng Giám đốc  

6 Trần Thị Thanh Hảo Kế toán trưởng  

2.2 Sơ yếu lí lịch Ban Điều hành 

- Ông Vũ Thanh Hải  

Giới tính:    Nam  

Ngày tháng năm sinh:  12/09/1973 

Nơi sinh:   Thái Bình 

CMND:  024100797, nơi cấp: Công An Tp. Hồ Chí Minh   

Quốc tịch:  Việt Nam 

Dân tộc:  Kinh 

Địa chỉ thường trú:  Số 68 Bis Huỳnh Mẫn Đạt, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí 

Minh 

Số điện thoại công ty:  024 39876556 

Số điện thoại di động: 0913239196 

Trình độ chuyên môn:  Kỹ sư Điều khiển tàu biển 

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 

Quá trình công tác:  

- 1995 - 2001: Cán bộ thị trường, Đại diện trường Chi nhánh Singapore Công ty LD 

Gemartrans 

- 3/2001 - 4/2002: Phó phòng Khai thác – Ban Quản lý tàu Tổng Công ty Hàng hải 

Việt Nam 

- 5/2002 - 2009: Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Công ty TNHH vận tải và đại 

lý vận tải đa phương thức 

- 2009 - 09/2014: Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc Công ty TNHH vận tải và đại lý 

vận tải đa phương thức; Uỷ viên HĐTV kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty liên 

doanh “K” Line Logistics (Việt Nam) Ltd. 

- 10/2014 - nay:  Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Vận tải và Đại lý vận tải đa phương 

thức; Uỷ viên HĐTV kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty liên doanh “K” Line 

Logistics (Việt Nam) Ltd; 

- Tháng 11/2013 - nay: ủy viên HĐQT CTCP vận tải và xếp dỡ Hải An 

- Ngày 16/10/2014 – 08/2018: được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc CTCP vận tải 

và xếp dỡ Hải An 



  

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN 

 

Báo cáo thường niên năm 2023               21 

  

 

 

- Ngày 13/11/2015 - 5/10/2017: Giám đốc Công ty TNHH Vận tải Container Hải An, 

thành viên HĐTV Công ty TNHH Vận tải Container Hải An 

- Ngày 5/10/2017 - nay: Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Vận tải Container Hải An 

- Tháng 10/2017 - nay: Thành viên HĐTV Công ty TNHH Pan Hải An 

- Tháng 10/2017 - 7/2018: Tổng giám đốc Công ty TNHH Pan Hải An 

- Tháng 8/2018 - 6/2023: Tổng giám đốc CTCP vận tải và xếp dỡ Hải An 

- Tháng 6/2023 - nay: Chủ tịch CTCP vận tải và xếp dỡ Hải An 

Cá nhân sở hữu:    242.925 cổ phần, chiếm 0,23% vốn điều lệ 

- Ông Nguyễn Ngọc Tuấn 

Giới tính:  Nam 

Ngày tháng năm sinh:  14/11/1974 

Nơi sinh:  Hà Nam 

CMND 031782761 do Công an TP. Hải Phòng cấp ngày 19 tháng 

6 năm 2009 

Quốc tịch:  Việt Nam 

Dân tộc:  Kinh 

Địa chỉ thường trú: Số 153C Hai Bà Trưng, phường An Biên, quận Lê Chân, 

thành phố Hải Phòng 

Số điện thoại công ty:  024.39876556  

Số điện thoại di động 0912569414 

Địa chỉ email: Tuan.nn@haiants.vn  

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điều khiển tàu biển 

Cử nhân Kinh tế đối ngoại 

Quá trình công tác: 

- Từ đầu năm 1999 đến năm 2004: thuyền viên thuộc Công ty Cổ phần Vận tải biển 

và Hợp tác lao động quốc tế. 

- Từ năm 2004 đến năm 2008: Trưởng phòng Khai thác thuộc Chi nhánh Hải Phòng - 

Công ty CP Hàng Hải Hà Nội 

- Từ năm 2009 đến hết năm 2010: Giám đốc Chi nhánh Hải Phòng - Công ty TNHH 

Vận tải và Đại lý Vận tải Đa Phương thức 

- Từ tháng 01/2011 đến tháng 01/2012: Phó Giám đốc Công ty TNHH Cảng Hải An 

- Từ tháng 02/2012 đến tháng 02/2013: Giám đốc CTCP dịch vụ hàng hải Hải Âu 

- Từ tháng 03/2013 đến tháng 01/2015: Phó Giám đốc Công ty TNHH Cảng Hải An 

- Từ tháng 02/2015 đến tháng 10/2017: Giám đốc Công ty TNHH Cảng Hải An 

- Từ tháng 10/2015 đến tháng 10/2017: Phó Giám đốc Công ty TNHH Vận tải 

Container Hải An 

- Từ 10/1/2017 đến nay: thành viên HĐQT CTCP dịch vụ tổng hợp Hải An 

mailto:Tuan.nn@haiants.vn
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- Từ tháng 10/2017 đến nay: Giám đốc Công ty TNHH Vận tải Container Hải An 

- Từ tháng 10/2017 đến tháng 06/2023: Phó Tổng Giám đốc CTCP vận tải và xếp dỡ 

Hải An 

- Từ tháng 4/2019 đến nay: thành viên HĐQT CTCP vận tải và xếp dỡ Hải An 

- Từ tháng 06/2023 đến nay: Tổng giám đốc CTCP vận tải và xếp dỡ Hải An 

Cá nhân sở hữu 99.062 cổ phần chiếm 0,094% vốn điều lệ 

- Ông Vũ Doãn Hạnh 

Giới tính:  Nam 

Ngày tháng năm sinh:  25/6/1975 

Nơi sinh:  Thái Bình 

CMND: 022944525, Ngày cấp: 05/09/2012, Nơi cấp: CA TP. HCM 

Quốc tịch:  Việt Nam 

Dân tộc:  Kinh 

Địa chỉ thường trú: 217 Nguyễn Văn Thủ, phường Đakao, Q1, TP. Hồ Chí 

Minh 

Số điện thoại công ty:  024.39876556  

Số điện thoại di động 0903942007 

Địa chỉ email: Mike@haiants.vn  

Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh 

Quá trình công tác: 

- Năm 1997: Nhân viên thị trường - Công ty Gemartrans Việt Nam 

- Năm 2001 - 2004: Lines Manager - Công ty Gemartrans Việt Nam (Hãng tàu 

Delmas) 

- Năm 2004-2009: Giám đốc Công ty CP XD Hải Đăng 

- Năm 2010-2012: Phó giám đốc Chi nhánh Công ty Marina Logistics tại Hồ Chí Minh 

- Năm 2012 đến nay: Giám đốc Chi nhánh Công ty Marina Logistics tại Hồ Chí Minh 

- Năm 2019 đến tháng 9/2021: Phó giám đốc Công ty TNHH Vận tải Container Hải 

An 

- Năm 2019 đến tháng 9/2021: Giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH Vận tải Container 

Hải An tại TP. Hồ Chí Minh 

- Từ tháng 9/2021 đến nay: Phó Tổng giám đốc CTCP vận tải và xếp dỡ Hải An 

Cá nhân sở hữu 149.065 cổ phần chiếm 0,141% vốn điều lệ 

- Ông Phạm Quang Khánh 

Giới tính:  Nam 

Ngày tháng năm sinh:  02/04/1981 

Nơi sinh:  Hải Phòng 

mailto:Mike@haiants.vn
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CCCD số: 031081006321, Ngày cấp: 05/12/2017, Nơi cấp: Cục Cảnh 

sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư 

Quốc tịch:  Việt Nam 

Dân tộc:  Kinh 

Địa chỉ thường trú: Lô 3 số 17/246B Đà Nẵng, Cầu Tre, Ngô Quyền, Hải 

Phòng 

Số điện thoại công ty:  024.39876556  

Số điện thoại di động 0919042185  

Địa chỉ email: Khanh.pq@haiants.vn  

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư máy xếp dỡ 

Cử nhân quản trị kinh doanh 

Quá trình công tác: 

- Từ tháng 08/2005 - 2007: Kỹ sư phòng Sản xuất - Công ty TNHH CN nặng và XD 

Hàn -Việt (HANVICO) 

- Năm 2007 - 2009: Phó phòng Sản xuất - Công ty TNHH CN nặng và XD Hàn -Việt 

(HANVICO) 

- Từ tháng 09/2010 - 12/2010: Nhân viên phòng Khai thác tàu - Công ty TNHH Vận 

tải và Xếp dỡ Hải An 

- Từ tháng 01/2011 - 03/2011: Trưởng bộ phận Khai thác tàu - Công ty TNHH Cảng 

Hải An 

- Từ tháng 04/2011 - 07/2012: Trưởng phòng Khai thác tàu - Công ty TNHH Cảng 

Hải An 

- Từ tháng 08/2012 - 01/2015: Giám đốc Công ty cổ phần dịch vụ Hàng hải (HAS) 

- Từ tháng 02/2015 - 12/2017: Phó Giám đốc kiêm Trưởng phòng Khai thác tàu - Công 

ty TNHH Cảng Hải An 

- Từ tháng 01/2018 - 08/2018: Phó Giám đốc Công ty TNHH Cảng Hải An 

- Từ tháng 09/2018 - 12/2018: Quyền Giám đốc Công ty TNHH Cảng Hải An 

- Từ tháng 01/2019 đến nay: Giám đốc Công ty TNHH Cảng Hải An 

- Từ tháng 9/2021 đến nay: Phó Tổng giám đốc CTCP vận tải và xếp dỡ Hải An 

- Từ tháng 6/2023 đến nay: thành viên HĐQT CTCP vận tải và xếp dỡ Hải An 

Cá nhân sở hữu 51.750 cổ phần chiếm 0,049% vốn điều lệ 

- Bà Trần Thị Thanh Hảo 

Giới tính:  Nữ 

Ngày tháng năm sinh:  07/02/1988 

Nơi sinh:  Hải Phòng 

CMND 031188001939 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về 

dân cư cấp ngày 20/5/2016 

mailto:Khanh.pq@haiants.vn


  

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN 

 

Báo cáo thường niên năm 2023               24 

  

 

 

Quốc tịch:  Việt Nam 

Dân tộc:  Kinh 

Địa chỉ thường trú: 8/96 Hợp Hòa, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng 

Số điện thoại công ty:  024.39876556  

Số điện thoại di động 0936995184 

Địa chỉ email: hao.tt@haiants.vn  

Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị tài chính kế toán 

Quá trình công tác: 

- Từ tháng 9/2010 đến tháng 12/2010: Nhân viên kế toán Chi nhánh Công ty TNHH 

vận tải và xếp dỡ Hải An tại TP. Hải Phòng 

- Từ tháng 01/2011 đến tháng 01/2015: Nhân viên kế toán Công ty TNHH Cảng Hải 

An 

- Từ tháng 02/2015 đến tháng 9/2017: Phó trưởng phòng Tài chính - Kế toán kiêm phụ 

trách kế toán Công ty TNHH Cảng Hải An 

- Từ tháng 10/2017 đến tháng 5/2019: Phó trưởng phòng Tài chính - Kế toán Công ty 

cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An 

- Từ tháng 6/2019 đến tháng 12/2019: Phó trưởng phòng Tài chính - Kế toán kiêm phụ 

trách kế toán Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An 

- Từ tháng 8/2019 đến nay: Thành viên HĐTV Công ty TNHH Vận tải Container Hải 

An 

- Từ tháng 12/2019 đến tháng 6/2021: Trưởng phòng Tài chính - Kế toán kiêm Phụ 

trách kế toán Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An 

- Từ tháng 6/2021 đến nay: Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính - Kế toán 

Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An 

Cá nhân sở hữu: 51.750 cổ phiếu tương đương 0,049 vốn điều lệ 

2.3 Số lượng cán bộ và chính sách người lao động 

- Cơ cấu và số lượng cán bộ, nhân viên (bao gồm các công ty thành viên) 

Chỉ tiêu Số lượng lao động 

Tổng số lao động 739 

Phân theo giới tính  

- Nam 572 

- Nữ 167 

Phân theo trình độ học vấn  

- Trình độ đại học trở lên 355 

- Trình độ cao đẳng chuyên nghiệp 140 

- Trình độ trung cấp chuyên nghiệp 164 

mailto:hao.tt@haiants.vn
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Chỉ tiêu Số lượng lao động 

- Lao động phổ thông 80 

Phân theo phân công lao động  

- Viên chức quản lý chuyên trách 74 

- Viên chức quản lý không chuyên trách 49 

- Lao động trực tiếp 616 

- Chính sách đối với người lao động 

Công ty luôn thực hiện các nghĩa vụ đã cam kết với người lao động đã được quy định 

trong thỏa ước lao động và hợp đồng lao động. Người lao động trong Công ty đều có hợp 

đồng lao động, được đảm bảo về việc làm, được trả lương theo năng lực và thỏa thuận 

hợp đồng. 

3. Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án 

Các khoản đầu tư lớn 

- Ngày 15/12/2023, Công ty nhận bàn giao tàu container 1.800 TEU đóng mới đầu tiên tại 

nhà máy đóng tàu Hoàng Hải – Trung Quốc, mang tên HAIAN ALFA. Tàu có số IMO: 

9967043, dài 171,9m, rộng 28,4m, mớn nước 9,7m, sức chở tối đa 1.781 TEU trong đó 

1.127 TEU trên boong và 654 TEU dưới hầm. Tàu được trang bị máy chính Man b & W 

6S60ME-C10.5, Tier II, đảm bảo giới hạn phát thải Nox đạt tiêu chuẩn của châu A và 

Mỹ, tốc độ tối đa 18,5 hải lý/giờ, mang lưỡng cấp đăng kiểm VR và ABS, tuyến hoạt 

động không hạn chế. Đây là tàu container đóng mới hiện đại và có tải trọng lớn nhất trong 

đội tàu container Việt Nam. 
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4. Tình hình tài chính 

4.1 Tình hình tài chính 

 Đơn vị: 1.000.000 VND 

TT 

Chỉ tiêu BCTC Công ty mẹ BCTC Hợp nhất 

* Đối với tổ chức không phải là tổ chức 

tín dụng và tổ chức tài chính phi ngân 

hàng 

Năm 2022 Năm 2023 
% tăng 

giảm 
Năm 2022 Năm 2023 

% tăng 

giảm 

1 Tổng giá trị tài sản 3.662.567  4.206.532 14,85 5.049.420 5.358.949 6,13 

2 Doanh thu thuần 1.379.299 1.174.995 -14,81 3.205.610 2.612.690 -18,5 

3 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 763.929 500.377 -34,5 1.299.698 447.055 -65,6 

4 Lợi nhuận khác (26.247) 302 - (27.282) 2.989 - 

5 Lợi nhuận trước thuế 737.682 500.679 -32,13 1.272.416 450.044 -64,63 

6 Lợi nhuận sau thuế 618.164 419.595 -32,12 1.040.793 357.825 -65,61 

7 Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 50% 50% - 50% 50% - 

- Các chỉ tiêu khác: Không có 

  



 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN 

 

Báo cáo thường niên năm 2023                             27 

  

4.2 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

TT Các chỉ tiêu 

BCTC Công ty Mẹ BCTC Hợp nhất 

Ghi chú 

Năm 2022 Năm 2023 Năm 2022 Năm 2023 

1 Chỉ tiêu về khả năng thanh toán 

+ Hệ số thanh toán ngắn hạn (lần) 

TSLĐ/Nợ ngắn hạn 

+ Hệ số thanh toán nhanh (lần) 

TSLĐ - Hàng tồn kho 

Nợ ngắn hạn 

 

1,78 

 

1,76 

 

1,96 

 

1,92 

 

1,92 

 

1,83 

 

1,71 

 

1,60 

 

2 Chỉ tiêu về cơ cấu vốn 

+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản (%) 

+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu (%) 

 

0,48 

0,91 

 

 

0,45 

0,83 

 

0,43 

0,75 

 

 

0,41 

0,69 

 

3 Chỉ tiêu về năng lực hoạt động 

+ Vòng quay hàng tồn kho (lần) 

Giá vốn hàng bán 

Hàng tồn kho bình quân 

+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản (lần) 

 

35 

 

 

0,48 

 

27 

 

 

0,3 

 

28 

 

 

0,77 

 

23 

 

 

0,5 
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TT Các chỉ tiêu 

BCTC Công ty Mẹ BCTC Hợp nhất 

Ghi chú 

Năm 2022 Năm 2023 Năm 2022 Năm 2023 

 

4 Chỉ tiêu về khả năng sinh lời 

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (%) 

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (%) 

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (%) 

+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh 

thu thuần (%) 

 

44,82 

37,65 

21,59 

55,39 

 

35,71 

19,9 

10,66 

42,59 

 

32,47 

43,47 

25,13 

40,54 

 

13,70 

11,81 

6,88 

17,11 

 



 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN 

 

Báo cáo thường niên năm 2023                       29 

 

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu (tại ngày 31/12/2023) 

5.1 Cổ phần 

Số lượng cổ phiếu của Công ty là 105.516.881 cổ phiếu. 

Tổng số cổ phiếu theo từng loại (cổ phiếu thường, cổ phiếu ưu đãi…): Toàn bộ số cổ 

phiếu của Công ty (105.516.881 cổ phiếu) là cổ phiếu thường. 

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 105.516.881 cổ phiếu. 

Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu. 

5.2 Cơ cấu cổ đông (tại ngày 30/12/2023) 

STT Cổ đông Số lượng cổ phần Tỷ lệ (%) Số lượng cổ đông 

 Cổ đông trong nước 

1 Tổ chức 40.067.498 37,97% 47 

2 Cá nhân 61.547.644 58,33% 13.677 

 Cổ đông nước ngoài 

3 Tổ chức 3.303.147 3,13% 29 

4 Cá nhân 598.592 0,57% 227 

 Cổ phiếu quỹ - - - 

 Tổng cộng 105.518.881 100% 13.980 

5.3 Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:  

Thời điểm 

tăng vốn 

Vốn đăng ký và 

thực góp 

(VND) 

Giá trị tăng 

vốn thực góp 

(VND) 

Hình 

thức 

tăng 

vốn 

Căn cứ pháp lý 

08/08/2023 1.055.168.810.000 351.722.140.000 

Phát 

hành cổ 

phiếu 

để trả 

cổ tức 

năm 

2022 

- Công văn số 

4884/UBCK-QLCB 

ngày 21/7/2023 về tài 

liệu báo cáo phát hành 

cổ phiếu để trả cổ tức 

của HAH; 

- Công văn số 

5558/UBCK-QLCB 

ngày 17/8/2023 về tài 

liệu báo cáo kết quả 

phát hành cổ phiếu để 

trả cổ tức của HAH; 
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Thời điểm 

tăng vốn 

Vốn đăng ký và 

thực góp 

(VND) 

Giá trị tăng 

vốn thực góp 

(VND) 

Hình 

thức 

tăng 

vốn 

Căn cứ pháp lý 

- Giấy chứng nhận 

đăng ký chứng khoán 

số 87/2014/GCNCP-

VSD-5 ngày 23/8/2023 

của Trung tâm Lưu ký 

Chứng khoán Việt 

Nam. 

- Quyết định số 

529/QĐ-SGDHCM 

ngày 24/8/2023 v/v 

thay đổi đăng ký niêm 

yết của TGĐ SGD 

Chứng khoán TP. Hồ 

Chí Minh. 

5.4 Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có 

5.5 Các chứng khoán khác: Không có 

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty 

6.1 Tác động lên môi trường 

Công ty luôn quan tâm đến việc phát triển kinh doanh gắn liền với bảo vệ môi trường. 

Đội tàu của Công ty luôn tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về vấn đề sử dụng nhiên liệu 

với hàm lượng lưu huỳnh thấp, hệ thống xử lý nước thải và rác thải theo đúng quy chuẩn 

để giảm tác động ô nhiễm đến môi trường. Công ty luôn đề ra các phương án lịch trình 

tàu phù hợp với diễn biến thị trường vận tải, giá nhiên liệu và đồng thời rà soát điều chỉnh 

mức tiêu thụ nhiên liệu phù hợp để giảm mức tiêu thụ nhiên liệu, giảm lượng khí phát 

thải ra môi trường. 

6.2 Quản lý nguồn nguyên vật liệu 

- Đối với vật liệu, Công ty luôn rà soát các hạng mục phụ tùng và vật tư cần thiết cấp cho 

khối văn phòng và cho đội tàu. Liên tục theo dõi hành trình tàu để cấp vật tư cho tàu theo 

lô lớn, tránh tình trạng cấp phát nhỏ lẻ gây lãng phí phí nguồn vật liệu. 

- Về sử dụng tài nguyên đất: Công ty đã quản lý, khai thác và sử dụng tốt quỹ đất của mình 

để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. 

6.3 Tiêu thụ năng lượng 
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 Công ty đã áp dụng các giải pháp, sáng kiến tiêu thụ dầu FO và DO một cách tiết kiệm 

cho các tàu để khai thác phù hợp với công suất tránh lãng phí năng lượng tiêu thụ. 

6.4 Tiêu thụ nước 

Nguồn cung cấp nước và lượng nước ngọt chủ yếu được sử dụng tại trụ sở của Công ty. 

Công ty có hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt trước khi thải ra hệ thống thoát nước chung. 

6.5 Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường 

Công ty luôn thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến vấn đề môi trường. 

Trong năm 2023, Công ty không bị xử phạt vi phạm các quy định về môi trường.  

6.6 Chính sách liên quan đến người lao động 

 Nguồn nhân lực luôn là yếu tố quan trọng hàng đầu để doanh nghiệp hoạt động và phát 

triển. Nhận thức được tầm quan trọng đó, Công ty luôn quan tâm và chú trọng đến hoạt 

động phát triển nguồn nhân lực. Năm 2023, Công ty đã triển khai nhiều chính sách về 

tiền lương, thưởng cũng như các phúc lợi cho người lao động tạo ra một môi trường làm 

việc hiệu quả. Công ty đã liên tục thực hiện các chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức, 

các kỹ năng cần thiết phục vụ cho công việc. Ngoài ra, Công ty còn thực hiện các chính 

sách phúc lợi khác cho cán bộ công nhân viên như: du lịch, khám sức khỏe định kì, thăm 

hỏi ốm đau, sinh nhật… Công ty cũng định kỳ tổ chức các hoạt động thể dục thể thao 

nhằm nâng cao chất lượng đời sống tinh thần cho người lao động.  

6.7 Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương 

- Công ty đã thực hiện tốt trách nhiệm với cộng đồng địa phương trong năm 2023 vừa qua. 

Công ty và công đoàn luôn quan tâm và đảm bảo việc làm, tiền lương và các chế độ chính 

sách, thực hiện tốt công tác bảo hộ lao động, an toàn vệ sinh lao động, chú trọng nâng 

cáo đời sống vật chất và tinh thân cho người lao động, làm tốt các công tác an sinh cả 

trong và ngoài Công ty. 

- Công đoàn đã phối hợp với Công ty tổ chức các hoạt động thiết thực như:  

+ Tháng 1/2023 và tháng 11/2023: tiếp tục thực hiện chương trình hỗ trợ các xã đặc 

biệt khó khăn ở đồng bằng sông Cửu Long như việc tài trợ và đồng hành với chùa 

Từ Quang, Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh và UBND xã An Điền, huyện Thạnh Phú, 

Bến Tre xây dựng, bàn giao và đưa vào sử dụng lần lượt 02 cây cầu Rạch Bà Pháp 

và cầu Rạch Giồng. 

+ Tháng 1/2023 và tháng 7/2023: tổ chức chương trình đi thăm viếng các hương hồn 

liệt sỹ khu vực Củ Chi bao gồm: nghĩa trang Chính sách Củ Chi, nghĩa trang liệt sỹ 

huyện Củ Chi và đền tưởng niệm Bến Dược - Củ Chi. 

6.8 Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của UBCKNN 

 Công ty đang xây dựng những chính sách định hướng theo hướng dẫn của UBCKNN để 

phát triển thị trường vốn xanh. 
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III. Báo cáo đánh giá của Tổng giám đốc 

1. Thực hiện năm 2023 

a) Kết quả sản xuất kinh doanh thực hiện năm 2023 của Công ty như sau: 

STT CHỈ TIÊU Đơn vị 
Kế hoạch  

năm 2023 

Thực hiện năm 

2023 

Tỷ lệ (5)/(4) 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 Tổng sản lượng  TEU 1.086.000 1.075.491 99,01 

 - Khai thác cảng TEU 444.000 427.057 96,18 

 - Khai thác tàu TEU 426.000 437.525 102,71 

 - Sản lượng Depot TEU 216.000 210.909 97,64 

2 Tổng Doanh thu 
Triệu 

VNĐ 
2.657.073 2.656.997 100 

3 

Lợi nhuận hợp 

nhất sau thuế của 

Công ty mẹ 

Triệu 

VNĐ 
400.000 384.901 96,23 

b) Các công việc đã đạt được: 

- Hoàn thành việc sửa chữa nâng cấp bãi Cảng Hải An vào tháng 5/2023, giúp cho việc 

khai thác Cảng được diễn ra thuận lợi, dễ dàng hơn. 

- Đã thành lập liên doanh Zim Hải An, với thương hiệu Lotus Link chính thức khai trương 

tuyến Hải Phòng – Hồ Chí Minh – Port Kelang – Hồ Chí Minh – Hải Phòng. Ngày 

03/08/2023, mở rộng tuyến vận tải trên tới Ấn Độ, tuyến mới có lịch trình: Hải Phòng – 

HCM – Port Kelang – Kattupalli – Port Kelang – HCM – Quảng Ngãi – Hải Phòng với 

thời gian 28 ngày/chuyến. 

- Tháng 6/2023, Chi nhánh Công ty tại TP.HCM kết hợp cùng HACT đã đưa tàu vào khai 

thác tại cảng container tại Cảng Quốc tế Long An. 

- Về thu xếp nguồn vốn để thực hiện kế hoạch phát triển và trẻ hóa đội tàu đã được ĐHĐCĐ 

thông qua tại kỳ họp thường niên năm 2022: 

+ Đối với chiếc tàu container đầu tiên trong series 4 chiếc tàu container đóng mới: 

Công ty tiếp tục đồng hành với đối tác lâu năm VCB - Chi nhánh Hải Phòng với tỷ 

lệ cho vay là 50%. 

+ Đối với các con tàu container đóng mới sẽ nhận bàn giao trong năm 2024: Với con 

tàu thứ 2, Ban lãnh đạo Công ty vẫn đang tiếp tục làm việc, thương thảo với các đối 

tác tiềm năng để phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ. Với các con tàu còn lại, 

Công ty sẽ ưu tiên phương án làm việc với các ngân hàng. 

- Trong năm 2023, Công ty cũng đã tiến hành triển khai một loạt phần mềm để hỗ trợ, hoàn 

thiện các hoạt động kinh doanh và quản trị chính của Công ty, cũng như tiến tới hình thành 

một trung tâm dữ liệu cho toàn Group trong tương lai như sau:  
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+ Digital Ship Manager: đây là hệ thống phần mềm quản lý tàu phối hợp cùng 

VOLLZO, triển khai áp dụng từ ngày 18/10/2023.  

+ VTOS: phần mềm quản lý khai thác cảng thay thế cho phần mềm PLTOS, triển khai 

từ ngày 07/12/2023, dự kiến triển khai E-port ngay trong tháng 1/2024.   

+ FPT CFS: phần mềm Báo cáo tài chính hợp nhất, triển khai từ ngày 22/12/2023. 

+ Phần mềm Shipping: áp dụng cho Liên doanh ZIM-HAIAN khai thác tuyến nội Á. 

+ Đồng thời từ tháng 9/2023, đã triển khai nâng cấp hệ thống máy chủ, tường lửa nhằm 

đảm bảo an toàn cho trung tâm dữ liệu cũng như làm nền tảng để triển khai tiếp tục 

các dịch vụ số trong tương lai. 

2. Kế hoạch năm 2024 

Căn cứ tình hình thị trường, trên cơ sở năng lực hiện có Công ty đưa ra các giải pháp chủ 

yếu nhằm đảm bảo thực hiện kế hoạch như sau: 

- Hỗ trợ hoạt động các doanh nghiệp thành viên trong HAIAN GROUP. 

- Tiếp tục tìm kiếm cơ hội để mở tuyến vận tải container tại các khu vực khác trên cả nước. 

- Duy trì các mối quan hệ để phát triển việc thuê tàu. 

- Phát triển Liner services để triển khai sau khi tiếp nhận thêm các tàu đóng mới bằng hình 

thức hợp tác với các shipping lines uy tín. 

- Nghiên cứu Phương án tổ chức khai thác bến phao BP05 của Công ty tại khu vực Cái 

Mép. 

- Tiếp tục nghiên cứu, tìm kiếm, làm việc, và thương thảo với các đối tác là các định chế 

tài chính (ngân hàng, chứng khoán, quỹ đầu tư…), các nhà đầu tư nước ngoài… để thu 

xếp nguồn vốn cho các con tàu container đóng mới sẽ nhận bàn giao trong năm 2024. 

- Phối hợp cùng các bên liên quan để thu hồi các chi phí tổn thất liên quan đến tàu Haian 

City. 

- Nâng cấp, hoàn thiên bộ máy IT. Phát triển CNTT là một công cụ cạnh tranh cho doanh 

nghiệp. 

- Tuyển dụng các nhân sự cấp cao nhằm hoàn thiện và nâng cao chất lượng bộ máy quản 

lý. 

- Hoàn thiện thủ tục pháp lý liên quan đến tài sản, quyền sử dụng đất của công ty. 

- Tiếp tục các hoạt động hỗ trợ OFFDOCK CY cho PAN HAIAN. 

- Đẩy mạnh dịch vụ kho CFS của PAN HAIAN nhằm tăng công suất hoạt động lên 100%.
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3. Tình hình tài chính 

3.1 Tình hình tài sản 

 Chỉ tiêu 
BCTC Công ty Mẹ BCTC Hợp nhất 

31/12/2022 31/12/2023 31/12/2022 31/12/2023 

I Tài sản ngắn hạn 1.221.542.508.978 1.236.175.555.108 1.744.506.986.111 1.600.183.520.090 

1 Tiền và các khoản tương đương tiền 129.438.097.542 131.305.891.161 415.481.021.778      245.416.444.931      

2 Đầu tư tài chính ngắn hạn 36.500.000.000 36.500.000.000 140.099.281.797 72.500.000.000 

3 Các khoản phải thu ngắn hạn 932.612.162.951 914.185.936.475 978.676.238.299 1.005.170.941.157 

4  Hàng tồn kho 18.970.109.791 29.016.455.017 78.439.535.424 97.130.984.832 

5  Tài sản ngắn hạn khác 104.022.138.694 125.167.272.455 131.810.908.813        179.965.149.170        

II Tài sản dài hạn 2.441.024.148.896      2.970.356.124.497     3.304.912.510.965 3.758.765.837.975 

1 Các khoản phải thu dài hạn 184.443.150.000 187.157.700.000 112.894.400.000 113.018.300.000 

2 Tài sản cố định 1.919.748.606.027 2.440.919.589.423 2.744.063.079.887 3.117.716.025.658 

3 Bất động sản đầu tư - - - - 

4 Tài sản dở dang dài hạn 40.456.597.022 11.988.744.472 45.414.706.626 30.167.374.406 

5  Đầu tư tài chính dài hạn 257.930.850.271  269.671.693.766 140.466.192.045 155.416.142.173 

6 Tài sản dài hạn khác        38.444.945.576 60.618.396.836 262.074.132.407 342.447.995.738 

 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 3.662.566.657.874 4.206.531.679.605 5.049.419.497.076 5.358.949.358.065 
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Tài sản cố định được thể hiện theo nguyên giá trừ hao mòn lũy kế. Nguyên giá tài sản 

cố định hữu hình bao gồm toàn bộ các chi phí mà Công ty phải bỏ ra để có được tài sản 

cố định tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Các chi phí 

phát sinh sau ghi nhận ban đầu chỉ được ghi tăng nguyên giá tài sản cố định nếu các chi 

phí này chắc chắn làm tăng lợi ích kinh tế trong tương lai do sử dụng tài sản đó. Các chi 

phí không thỏa mãn điều kiện trên được ghi nhận ngay vào chi phí. 

Khi tài sản cố định hữu hình được bán hay thanh lý, nguyên giá và giá trị hao mòn lũy 

kế được xóa sổ và lãi, lỗ phát sinh do thanh lý được ghi nhận vào thu nhập hay chi phí 

trong năm. 

Tài sản cố định hữu hình được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời 

gian hữu dụng ước tính. Số năm khấu hao của các loại tài sản cố định hữu hình như sau: 

Loại tài sản cố định Số năm 

Nhà cửa, vật kiến trúc 5-20  

Máy móc và thiết bị 3-10 

Phượng tiện vận tải, truyền dẫn 6-15 

Thiết bị, dụng cụ quản lý 3-5 

Tài sản cố định khác 4-10 

Tài sản cố định vô hình của Công ty bao gồm: 

- Quyền sử dụng đất là toàn bộ các chi phí thực tế Công ty đã chi ra có liên quan trực tiếp 

tới đất sử dụng, bao gồm: tiền chi ra để có quyền sử dụng đất, chi phí cho đền bù, giải 

phóng mặt bằng, san lấp mặt bằng, lệ phí trước bạ... Quyền sử dụng đất được khấu hao 

theo phương pháp đường thẳng trong 35 năm. 

- Chương trình phần mềm: Chi phí liên quan đến các chương trình phần mềm máy tính 

không phải là một bộ phận gắn kết với phần cứng có liên quan được vốn hoá. Nguyên 

giá của phần mềm máy tính là toàn bộ các chi phí mà Công ty đã chi ra tính đến thời 

điểm đưa phần mềm vào sử dụng. Phần mềm máy tính được khấu hao theo phương pháp 

đường thẳng từ 3 đến 5 năm. 
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3.2 Tình hình nợ phải trả 

 Chỉ tiêu 
BCTC Công ty Mẹ BCTC Hợp nhất 

31/12/2022 31/12/2023 31/12/2022 31/12/2023 

I Nợ ngắn hạn 684.772.559.436 629.310.598.700 910.335.413.837 937.258.799.894 

1 Phải trả người bán ngắn hạn 50.061.510.297 37.384.675.662 148.426.643.717 155.454.367.807 

2 Người mua trả tiền trước ngắn hạn - - 1.358.601.123 976.415.726 

3 
Thuế và các khoản phải nộp Nhà 

nước 
114.080.175.829 81.509.870.607 117.649.089.139 96.947.200.069 

4 Phải trả người lao động 6.063.255.147 7.235.554.326 39.028.845.672 31.759.276.137 

5 Chi phí phải trả ngắn hạn 7.103.819.080 5.666.241.315 34.213.271.504 18.766.015.749 

6 Phải trả nội bộ ngắn hạn - - - - 

7 
Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp 

đồng xây dựng 
- - - - 

8 
Doanh thu chưa thực hiện ngắn 

hạn 
8.141.925.000 3.061.635.000 12.487.777.112 4.306.751.216 

9 Phải trả ngắn hạn khác 275.493.297.994 170.236.614.439 169.312.336.585 108.245.500.331 

10 Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 172.920.747.522 238.960.019.104 317.706.778.434 394.192.141.723 

11 Dự phòng phải trả ngắn hạn - - 2.648.342.710 2.648.342.710 

12 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 50.904.970.647 85.255.988.247 67.503.727.841 123.962.788.426 

13 Quỹ bình ổn giá - - - - 
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 Chỉ tiêu 
BCTC Công ty Mẹ BCTC Hợp nhất 

31/12/2022 31/12/2023 31/12/2022 31/12/2023 

14 
Giao dịch mua bán lại trái phiếu 

Chính phủ 
- - - - 

II Nợ dài hạn 1.055.598.908.353 1.282.659.202.296 1.252.163.377.785 1.250.944.756.488 

1 Phải trả dài hạn khác 484.000.000.000 625.218.000.000 247.740.000.000 257.625.260.000 

2  Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 571.598.908.353 657.441.202.296 1.004.423.377.785 992.607.614.288 

 NỢ PHẢI TRẢ 1.740.371.467.789 1.911.969.800.996 2.162.498.791.622 2.188.203.556.382 

Đối với các khoản nợ đến hạn, Công ty duy trì thanh toán đầy đủ và đúng hạn các khoản nợ vay. Đây cũng là một lợi thế của công ty trong việc 

tiếp cận các nguồn vốn vay từ các ngân hàng cho các dự án của mình một cách dễ dàng với chi phí lãi vay ưu đãi nhất. 
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IV. Thông tin quản trị công ty 

1. Hội đồng Quản trị 

1.1 Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị 

STT 
Thành viên 

HĐQT 
Chức vụ 

Số CP 

nắm giữ 

Tỷ lệ 

% 
Ghi chú 

1 Ô. Vũ Ngọc Sơn 
Nguyên Chủ tịch 

HĐQT 
1.788.453 1,695 

Miễn nhiệm ngày 

20/06/2023 

2 
Ô. Vũ Thanh 

Hải 
Chủ tịch HĐQT 19.191.951 18,19 

Bổ nhiệm ngày 

20/06/2023 

3 
Ô. Nguyễn Ngọc 

Tuấn 

TVHĐQT kiêm 

TGĐ 
99.062 0,094 

Bổ nhiệm ngày 

20/06/2023 

4 
Ô. Trần Quang 

Tiến 
TVHĐQT 1.066.200 1,01 

Miễn nhiệm ngày 

20/06/2023 

5 
B. Trần Thị Hải 

Yến 
TVHĐQT 29.257 0,028 

Tái bổ nhiệm 

ngày 20/06/2023 

6 
B. Nguyễn Thị 

Vân 
TVHĐQT 56.700 0,054 

Miễn nhiệm ngày 

20/06/2023 

7 
Ô. Phạm Quang 

Khánh 

TVHĐQT kiêm 

PTGĐ 
51.750 0,049 

Bổ nhiệm ngày 

20/06/2023 

8 
Ô. Trần Tiến 

Dũng 
TVHĐQT 17.380.000 16,47 

Bổ nhiệm ngày 

20/06/2023 

9 
Ô. Nguyễn Đức 

Kiên 
TVHĐQT - - 

Bổ nhiệm ngày 

20/06/2023 

10 
Ô. Nguyễn Văn 

Trúc 
TVHĐQT - - 

Bổ nhiệm ngày 

20/06/2023 

1.2 Các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị: Không có 

1.3 Hoạt động của Hội đồng Quản trị 

Các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị: 
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STT 
Số Nghị quyết/ 

Quyết định 
Ngày Nội dung 

1 
0201-2023/NQ-

HĐQT 
10/01/2023 

- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 

năm 2022 

- Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sản xuất 

năm 2023 

- Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng 

Cổ đông thường niên năm 2023 

2 
0301-2023/NQ-

HĐQT 
10/01/2023 

- Phê duyệt việc ký kết các hợp đồng với 

các bên liên quan. 

3 
0203-2023/NQ-

HĐQT 
17/3/2023 

- Thông qua các báo cáo và tờ trình Đại hội 

đồng cổ đông thường niên năm 2023 

- Thống nhất số lượng thành viên Hội đồng 

quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-

2028 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 

4 
0403-2023/NQ-

HĐQT 
21/3/2023 

- Thông qua các vấn đề liên quan đến việc 

bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành 

viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 

của Công ty 

5 
0603-2023/NQ-

HĐQT 
24/3/2023 

- Thông qua việc hoãn tổ chức Đại hội 

đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào 

ngày 29/3/2023 và hủy bỏ ngày đăng ký 

cuối cùng thực hiện quyền dự họp Đại hội 

đồng cổ đông là ngày 09 tháng 02 năm 

2023 theo Thông báo số 1301-2023/TB-

HATS ngày 17 tháng 01 năm 2023 

- Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ 

đông dự kiến vào tháng 06 năm 2023. 

6 
0204-2023/NQ-

HĐQT 
26/4/2023 

- Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng 

cổ đông thường niên năm 2023 

7 
0205-2023/NQ-

HĐQT 
23/5/2023 

- Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng 

cổ đông  thường niên năm 2023 

8 
0206-2023/QĐ-

HĐQT   
20/6/2023 

- Thống nhất bầu ông Vũ Thanh Hải làm 

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm 

kỳ 2023-2028 

- Bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Tuấn làm 

Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2023-

2028 

- Bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Minh làm 

Người phụ trách quản trị công ty nhiệm kỳ 

2023-2028 
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STT 
Số Nghị quyết/ 

Quyết định 
Ngày Nội dung 

9 
0207-2023/QĐ-

HĐQT   
03/07/2023 

- Thông qua các thủ tục cần thiết để thực 

hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022 

10 
0208-2023/QĐ-

HĐQT   
18/08/2023 

- Thông qua nội dung sửa đổi mục 1 điều 

7 của Điều lệ Công ty 

11 
0209-2023/QĐ-

HĐQT   
11/09/2023 

- Thông qua mục đích và kế hoạch sử dụng 

nguồn vốn thu được từ đợt chào bán trái 

phiếu chuyển đổi riêng lẻ đã được thông 

qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 0206-

2023/NQ-ĐHĐCĐ của Công ty 

- Thông qua việc sử dụng tài sản để đảm 

bảo cho toàn bộ các nghĩa vụ của Công ty 

phát sinh từ hoặc liên quan đến Trái Phiếu 

- Thông qua phương án đảm bảo việc phát 

hành cổ phiếu để chuyển đổi tuân thủ quy 

định về sở hữu nước ngoài tại Công ty 

12 
0309-2023/QĐ-

HĐQT   
11/09/2023 

- Thông qua bộ hồ sơ đăng ký chào bán trái 

phiếu chuyển đổi riêng lẻ 

13 
0509-2023/QĐ-

HĐQT   
28/09/2023 

- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 

thực hiện 8 tháng đầu năm 2023 và ước 

thực hiện năm 2023 

- Phê duyệt việc điều chỉnh kế hoạch năm 

2023 

14 
0609-2023/QĐ-

HĐQT   
28/09/2023 

- Thông qua việc cho Công ty TNHH Liên 

doanh Zim Hải An vay vốn để phục vụ hoạt 

động sản xuất kinh doanh 

- Thông qua dự thảo Hợp đồng vay vốn ký 

giữa Công ty và Công ty TNHH Liên doanh 

Zim Hải An 

15 
0709-2023/QĐ-

HĐQT   
28/09/2023 

- Phê duyệt toàn văn Phương án phát hành 

trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2023 chi 

tiết được đính kèm theo Nghị quyết này và 

thông qua việc Công ty cổ phần vận tải và 

xếp dỡ Hải An triển khai thực hiện phương 

án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ 

theo Phương Án Phát Hành 

- Phê duyệt phương án về kế hoạch sử 

dụng vốn và bố trí nguồn trả nợ Trái Phiếu 

được nêu tại Phương Án Phát Hành 
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STT 
Số Nghị quyết/ 

Quyết định 
Ngày Nội dung 

- Phê duyệt việc đăng ký giao dịch Trái 

Phiếu trên hệ thống giao dịch trái phiếu 

doanh nghiệp riêng lẻ tại Sở giao dịch 

chứng khoán Hà Nội 

16 
0211-2023/QĐ-

HĐQT   
22/11/2023 

- Thông qua việc thay thế khoản 1 và 2 

Mục II của Phương án phát hành trái phiếu 

chuyển đổi riêng lẻ năm 2023 chi tiết được 

đính kèm theo Nghị quyết số 0709-

2023/NQ-HĐQT 

- Thông qua việc thay thế nội dung khoản 

14 Mục IV của Phương án phát hành trái 

phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2023 

- Thông qua việc thay thế nội dung khoản 

17 Mục IV của Phương án phát hành trái 

phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2023 

- Thông qua việc thay thế nội dung khoản 

18 Mục IV của Phương án phát hành trái 

phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2023 

- Thông qua việc thay thế  nội dung Mục 

XIV của Phương án phát hành trái phiếu 

chuyển đổi riêng lẻ năm 2023 

- Thông qua việc thay thế nội dung khoản 

1 Mục XV của Phương án phát hành trái 

phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2023 

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Mục 

XXII của Phương án phát hành trái phiếu 

chuyển đổi riêng lẻ năm 2023 

- Thông qua việc thay thế nội dung Điều 4 

Nghị Quyết số 0709-2023/NQ-HĐQT và 

Mục XXV của Phương án phát hành trái 

phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2023 

- Thông qua việc điều chỉnh Danh sách nhà 

đầu tư dự kiến đính kèm Phụ lục I Phương 

án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ 

năm 2023 

- Các nội dung khác về Phương án phát 

hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 

2023 theo Nghị quyết số 0709-2023/NQ-

HĐQT vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành 
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STT 
Số Nghị quyết/ 

Quyết định 
Ngày Nội dung 

17 
0212-2023/QĐ-

HĐQT   
04/12/2023 

- Thông qua vay vốn và phê duyệt thế chấp 

tài sản tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương 

Việt Nam – Chi nhánh Hải Phòng  

- Thông qua dự thảo nội dung bản dự thảo 

Hợp đồng cấp tín dụng và Hợp đồng bảo 

đảm giữ CTCP vận tải và xếp dỡ Hải An và 

Ngân hàng 

18 
0412-2023/QĐ-

HĐQT   
06/12/2023 

- Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần 

Công ty cổ phần dịch vụ cảng Lưu Nguyên 

Cái Mép  

- Thông qua việc bố trí nhân sự tham gia 

vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 

Công ty cổ phần dịch vụ cảng Lưu Nguyên 

Cái Mép 

19 
0612-2023/QĐ-

HĐQT   
28/12/2023 

- Thông qua ngày phát hành dự kiến của 

Trái phiếu 

- Thông qua giá chuyển đổi của Trái phiếu 

- Thông qua danh sách nhà đầu tư dự kiến 

tham gia đợt phát hành trái phiếu chuyển 

đổi riêng lẻ năm 2023 

- Thông qua việc ký kết, chuyển giao, và 

thực hiện tất cả các thỏa thuận, hợp đồng 

và thông qua các tài liệu liên quan đến việc 

phát hành Trái phiếu và Công ty là một bên 

tham gia, bao gồm nhưng không giới hạn 

bởi: (i) Hợp đồng Mua Bán Trái Phiếu và 

(ii) các Hợp đồng và thỏa thuận liên quan 

khác 

2. Ban Kiểm soát 

- Thành viên Ban Kiểm soát 

STT Thành viên BKS Chức vụ 
Số CP 

nắm giữ 

Tỷ lệ 

% 
Ghi chú 

1 
B. Nguyễn Thị 

Thanh Tú 
Trưởng ban 53.422 0,051 

Tái bổ nhiệm 

ngày 

20/06/2023 
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STT Thành viên BKS Chức vụ 
Số CP 

nắm giữ 

Tỷ lệ 

% 
Ghi chú 

2 B. Trần Thị Thơm Kiểm soát viên 15.500 0,015 

Tái bổ nhiệm 

ngày 

20/06/2023 

3 Ô. Nguyễn Xuân Lộc Kiểm soát viên 4.700 0,004 

Miễn nhiệm 

ngày 

20/06/2023 

4 Ô. Bùi Việt Phương Kiểm soát viên 2.300 0.002 

Bổ nhiệm 

ngày 

20/06/2023 

- Hoạt động của Ban Kiểm soát 

Trong năm 2023, Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ xem xét chi tiết hoạt động quản trị 

và kinh doanh của công ty tại thời điểm. Đại diện Ban kiểm soát được HĐQT mời tham 

gia phiên họp làm việc về các định hướng phát triển của Công ty. Ban kiểm soát cũng 

thường xuyên duy trì việc trao đổi và đánh giá tình hình hoạt động của công ty với Ban 

điều hành và HĐQT. 

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và 

Ban kiểm soát 

3.1 Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát: (Giá trị trước thuế TNCN) 

STT Nội dung Thù lao Ghi chú 

I Hội đồng quản trị   

1 Vũ Ngọc Sơn 120.000.000  

2 Vũ Thanh Hải 120.000.000  

3 Trần Quang Tiến 120.000.000  

4 Nguyễn Ngọc Tuấn 120.000.000  

5 Nguyễn Thị Vân 120.000.000  

6 Trần Thị Hải Yến 120.000.000  

II Ban Kiểm soát   

1 Nguyễn Thị Thanh Tú 60.000.000  

2 Trần Thị Thơm 60.000.000  

3 Nguyễn Xuân Lộc 60.000.000  
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3.2 Giao dịch của cổ đông lớn/cổ đông nội bộ và người có liên quan 

Stt Người thực hiện giao dịch Quan hệ với cổ đông nội bộ 

Số cổ phiếu sở hữu đầu 

kỳ 

Số cổ phiếu sở hữu cuối 

kỳ 

Lý do tăng, giảm 

(mua, bán, 

chuyển đổi, 

thưởng...) 
Số cổ phiếu 

Tỷ lệ 

(%) 
Số cổ phiếu Tỷ lệ (%) 

1 CTCP đầu tư và vận tải Hải Hà 
Ông Vũ Ngọc Sơn - Nguyên Chủ 

tịch HĐQT là chủ tịch HĐQT 
8.440.500 11,998 15.332.700 14,531 - Tăng đầu tư 

2 Ông Vũ Doãn Hạnh Phó Tổng giám đốc 33.510 0,048 149.065 0,141 - Tăng đầu tư 

3 Bà Trần Thị Thơm Kiểm soát viên 20.000 0,028 15.500 0,015 - Giảm đầu tư 
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3.3 Các hợp đồng và giao dịch với cổ đông nội bộ và người có liên quan:  

a) Giao dịch và số dư với các thành viên quản lý chủ chốt và các cá nhân có liên quan 

với các thành viên quản lý chủ chốt: 

Các thành viên quản lý chủ chốt gồm: các thành viên Hội đồng quản trị và các thành viên 

Ban điều hành (Ban Tổng Giám đốc). Các cá nhân có liên quan với các thành viên quản 

lý chủ chốt là các thành viên mật thiết trong gia đình các thành viên quản lý chủ chốt. 

 Giao dịch và công nợ với các thành viên quản lý chủ chốt và các cá nhân có liên quan 

với các thành viên quản lý chủ chốt. 

Tập đoàn không phát sinh giao dịch và không có công nợ với các thành viên quản lý chủ 

chốt và các cá nhân có liên quan. 

 Thu nhập của các thành viên quản lý chủ chốt: 

 Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này 

 Năm nay  Năm trước 

Tiền lương, phụ cấp 15.917.852.181  13.237.863.507 

Cộng 15.917.852.181  13.237.863.507 

b) Giao dịch với các công ty liên kết 

 Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này 

 Năm nay  Năm trước 

Công ty Cổ phần vận tải biển An Biên    

Cung cấp dịch vụ cho cty liên kết 18.324.123.250  24.649.356.079 

Sử dụng dịch vụ của Công ty liên kết -  38.652.085.953 

Góp vốn điều lệ vào Công ty liên kết -  17.000.000.000 

Góp vốn theo hợp đồng BCC vào Công ty 

liên kết 
-  106.410.150.000 

Nhận vốn góp theo hợp đồng BCC từ Công 

ty liên kết 
-  13.000.000.000 

Chia lợi nhuận BCC cho Công ty liên kết 919.276.294  (7.138.041.531) 

Nhận lợi nhuận BCC từ Công ty liên kết 68.887.869.843  40.451.392.760 

Vay Công ty liên kết 25.000.000.000  - 

Lãi vay phải trả Công ty liên kết 287.671.233  - 

Chi hộ Công ty liên kết 45.551.688  28.454.181 

Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Hải An    

Cung cấp dịch vụ cho Công ty liên kết 100.288.462.634  185.541.197.737 

Sử dụng dịch vụ của Công ty liên kết 6.801.706.861  15.168.193.946 

Bồi thường cho Công ty liên kết 18.364.054  - 

Công ty liên kết chia cổ tức 2.988.000.000  1.045.800.000 

Nhận vốn góp theo hợp đồng BCC từ Công 

ty liên kết 
9.885.260.000  8.440.000.000 

Chia lợi nhuận BCC cho Công ty liên kết 11.492.203.539  19.972.012.296 
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c) Phải thu ngắn hạn 

 Số cuối kỳ  Số đầu năm 

Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Hải An 16.172.936.363  33.034.470.515 

Công ty Cổ phần Vận tải biển An Biên 3.350.810.757  - 

Công ty TNHH Vận tải và Đại lý vận tải đa 

phương thức 
987.666.183  2.158.186.705 

Chi nhánh Công ty TNHH Vận tải và Đại lý 

vận tải Đa phương thức tại Hải Phòng 
4.762.625.398  9.838.028.122 

d) Doanh thu cung cấp dịch vụ cho các bên liên quan: 

Công ty phát sinh các giao dịch về cung cấp dịch vụ cho các bên liên quan là công ty liên 

kết như sau: 

 
Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ 

này 

 Năm nay  Năm trước 

Công ty TNHH Vận tải và Đại lý Vận tải Đa 

phương thức 
10.103.215.200  7.905.699.276 

Chi nhánh Công ty TNHH Vận tải và Đại lý 

Vận tải Đa phương thức tại Hải Phòng 
27.226.926.617  56.509.618.309 

Chi nhánh Công ty TNHH vận tải và đại lý vận 

tải đa phương thức tại TP. Hồ Chí Minh 
698.123.922  255.079.548 

Công ty TNHH “K” line Logistics (Việt Nam) -  1.346.945.779 

Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Á D.C 62.101.011  - 

e) Giao dịch của các bên liên quan khác: 

 
Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ 

này 

  

 Năm nay  Năm trước 

Công ty Cổ phần Đầu tư và Vận tải Hải Hà    

Bên liên quan cho thuê văn phòng 4.083.175.833  3.593.588.486 

Chia cổ tức cho bên liên quan -  5.567.500.000 

Nhận vốn góp BCC -  27.100.000.000 

Chia lợi nhuận BCC 35.209.344.929  70.087.087.492 

Công ty TNHH Vận tải và Đại lý Vận tải Đa 

phương thức 
   

Tập đoàn chia cổ tức, lợi nhuận 9.727.046.500  6.922.060.000 

Nhận vốn góp BCC -  45.200.000.000 

Chia lợi nhuận BCC 26.615.961.529  58.587.552.018 

Cho vay -  23.000.000.000 

Thu tiền cho vay -  23.000.000.000 

Lãi cho vay -  84.821.917 
































































































































































































